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HỌ TÊN: Đồng Thị Thịnh

Gmail: dongthithinh1@gmail.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 8

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi

Con cò lặn lội bờ sông,

Mẹ đi tưới nước cho bông có đài.
                Trông trời, trông nước, trông mây,
        Trông cho lúa chín hột xây nặng nhành,

            Trông cho rau muống mau xanh

Để mẹ nấu một bát canh đậm đà, 
Mát lòng sau bữa rau cà,
Cho con mau lớn việc nhà con lo.
                                     (Ca dao)

Câu 1. Bài ca dao viết theo thể thơ nào?

A. Lục bát

B. Tự do

C. Bốn chữ


D. Năm chữ

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt của bài ca dao trên?

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Câu 3. Bài ca dao viết về điều gì?

A. Sự lao động của cái cò.

B. Những hy vọng của mẹ. Tài liệu của Nhung tây

C. Những công việc hàng ngày của mẹ.

D. Sự tần tảo, vất vả của mẹ và tình yêu, sự kì vọng của mẹ với con.

Câu 4. Bài ca dao gieo vần ở những tiếng nào?

A. Sông - nước - mây, xây - nhành - xanh - canh, đà – cà - nhà.

B. Sông - bông, mây - xây, nhành – xanh - canh, đà – cà - nhà.

C. Sông - bông, mây - xây, nhành - xanh, đà - cà - nhà

D. Sông - bông, đài - nước, mây - xây, nhành - xanh - canh, đà – cà - nhà

Câu 5. Dòng thơ nào sau đây chứa biện pháp ẩn dụ? 

A. Con cò lặn lội bờ sông.



B. Trông cho rau muống mau xanh.
C. Mát lòng sau bữa rau cà.



D. Cho con mau lớn việc nhà con lo.
Câu 6. Bài ca dao trên sử dụng mấy từ láy?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 7. Bài ca dao trên sử dụng mấy từ ghép?

A. 1 


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 8. Bài thơ chủ yếu thể hiện tình cảm gì của người viết?
A. Ca ngợi vẻ đẹp mẹ.



B. Ca ngợi vẻ đẹp của tâm hồn người mẹ.

C. Trân trọng và biết ơn m.


D. Ca ngợi tình cảm của mẹ dành cho con.

Câu 9. Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?
Câu 10. Nội dung của bài ca dao khơi gợi ở em tình cảm gì đối với mẹ của mình?

II. VIẾT (4 điểm)

Viết bài văn thuyết mình giải thích về một hiện tượng tự nhiên.

GỢI Ý TRẢ LỜI

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Câu 9. Thông điệp có ý nghĩa nhất đó là câu thơ cuối. Mẹ nuôi con lớn mong con sẽ giúp đỡ mẹ phần nào trong cuộc sống. Đó là mong mỏi của tất cả những người mẹ trong cuộc sống.

	1,0

	
	10
	 Câu 10. Nêu tình cảm rút ra được từ đoạn thơ: tình cảm đối với mẹ của mình.

- Yêu thươg trân trọng, sẻ chia…


	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn thuyết minh gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0,25

	
	
	1. Mở bài:
- Giới thiệu về một hiện tượng tự nhiên mà em muốn thuyết minh, giải thích

- Nêu cái nhìn bao quát về hiện tượng này (có ích hay có hại, có quan trọng với đời sống hay không)

b. Thân bài:
- Giới thiệu về khái niệm, tên gọi khoa học của hiện tượng đó

- Biểu hiện của hiện tượng tự nhiên:

+ Đặc điểm nổi bật?

- Xuất hiện ở đâu, khi nào?

- Hiện nay có thay đổi gì so với những lần xuất hiện trước?

- Giải thích về hiện tượng tự nhiên:

+ Nguyên nhân gây xuất hiện hiện tượng tự nhiên đó

- Các chuyên gia đã giải thích như thế nào (có thể trích dẫn các ý kiến của những chuyên gia trong ngành)

- Trong các nguyên nhân đó có điều gì là do con người gây ra?

- Mối quan hệ giữa con người và hiện tượng tự nhiên:

- Hiện tượng tự nhiên đó tác động như thế nào đối với đời sống con người? (tiêu cực/tích cực)

- Con người bày tỏ thai độ và có hành động gì trước hiện tượng đó?

c. Kết bài: 

- Đánh giá của em về hiện tượng
	3 đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:  sử dụng ngôn ngữ sinh động, có tìm tòi, phát hiện độc đáo, mới lạ.
	0,25


	  Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đt : 0326789775
 Gmail: nhungcoi1101@gmai.com  
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 THIẾT LẬP MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	- truyện ngắn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	- Thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	- Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	- Viết một đoạn văn cảm nghĩ về một bài thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	
	30
	
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	


D. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn (Truyện hiện đại)
	Nhận biết: 

- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.

- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.

- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng của cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được tác dụng của trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.
	
	
	
	

	
	
	Thơ tự do
	*Nhận biết:

- Xác định được thể thơ/ phương thức biểu đạt.
- Nhận biết nhân vật trữ tình/ đối tượng trữ tình trong bài thơ.

- Nhận biết biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.

- Nhận biết cách ngắt nhịp/vần trong bài thơ

*Thông hiểu: 

- Hiểu được hình ảnh trong thơ; đặc sắc nghệ thuật trong thơ.

- Hiểu được cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.


	4TN
	4TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.

(Truyện hiện đại, nhân vật người thanh niên)
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, cốt truyện, ngôi kể, điểm nhìn...

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

- Viết được một bài văn phân tích tác phẩm truyện.

- Xác định được cảm hứng chủ đạo của tác giả trong truyện. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của truyện dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật (nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật tả cảnh…)

- Chỉ ra được nét độc đáo của truyện thể hiện qua từ ngữ, chi tiết, bố cục, nhân vật...

-Rút ra được bài học cho bản thân từ câu chuyện.

- Dẫn chứng là các hình ảnh, từ ngữ,… được trích dẫn từ văn bản.

Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, chi tiết ấn tượng.


	
	
	
	

	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


E. ĐỀ BÀI

ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Cha kể con nghe về những ngày xưa

Cổ tích rừng sâu hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm công chúa

Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé

Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười

                                Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

[...]
Báu vật ơi! Thương con mong manh

Ngủ đi chiều nay giông bão về cha đã khoá chặt then cửa

Canh cho giấc mộng vẹn tròn... ừ! Cha sợ

Làm sao dai dẳng cùng con đến hết kiếp người

Chỉ cần con là người bình thường thôi

Xin đánh đổi tất cả những gì cha có.
(Trích Chỉ cần con là người bình thường thôi, Nồng Nàn Phố, http://thivien.net)
1. Lựa chọn câu trả lời đúng

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

 
A. Tự sự           B. Thuyết minh              C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do          B. Bảy chữ                    C . Tám chữ.              D. Lục bát 

Câu 3. Người cha coi con của mình là gì ? 

A. Hoàng tử

B. Công chúa

C. máu thịt

D. Báu vật 

Câu 4. Đâu không phải là biểu hiện cho thấy “con là con thôi” theo mong muốn của cha.

A. Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ 
B. Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ . 
C. Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà 

D. Biết trở thành người tài giỏi hơn người khác.
Câu 5. Từ “Cổ tích” trong hai câu thơ Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé/ Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười” có nghĩa là:

A. Chỉ sự ra đời của con tựa như một điều kì diệu, mang lại hạnh phúc cho cha.

B. Chỉ những câu chuyện cổ mà bà, mẹ thường hay kể.

C. Chỉ những ước mơ tốt lành cha mẹ mong muốn.

D. Chỉ những yêu thương, che chở cả đời cho con của cha mẹ.
Câu 6. Từ “Ơi” trong câu thơ “Báu vật ơi! Thương con mong manh” có tác dụng gì ?

A. Bộc lộ cảm xúc.
B. Dùng để gọi đáp.
C. Nhấn mạnh nội dung
D. Thái độ đánh giá.
Câu 7. Tình cảm của người cha được thể hiện trong bài thơ này là gì ?

A.Vui mừng vì con có cuộc sống đủ đầy

B.Chan chứa niềm tin và hi vọng vào tương lai của con 

C.Đau khổ vì con không nghe lời. 

D. Niềm sung sướng, hạnh phúc và tình yêu thương sẵn sàng hi sinh vì con.

Câu 8 . Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ  “Chỉ cần con là người bình thường thôi”.
A. Ngôn ngữ bình dị, vần nhịp linh hoạt phù hợp với mạch cảm xúc. 

B. Ngôn ngữ trang trọng, nhịp thơ cân xứng, hài hòa, đúng vần.

trắc trở trên đường đời. 

C. Hình ảnh thơ trang trọng, sử dụng nhiều từ Hán Việt, giọng buồn man mác.

D. Hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
2. Trả lời câu hỏi:

Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ  điệp ngữ trong khổ thơ sau:

               Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

               Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

Câu 10. Trong đoạn thơ, người cha “Chi cần con là người bình thường thôi”. Riêng em”, em muốn mình trở thành người như thế nào? Vì sao?

PHẦN II. VIẾT

Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích nhất .
ĐỀ 2

I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi

Ba bỗng giật mình khi con nói với ba

Con chẳng về đâu về quê chán lắm

Nắng, bụi, mưa phùn,đường làng thăm thẳm

Tiếng dế kêu và đom đóm lập loè

Ba nghe: lòng buồn đến tái tê

Lỗi ở ba lỗi từ người lớn 

Chuyện mưu sinh chẳng hề đơn giản 

Nên mãi lo toan ba quên mất một điều

Tuổi thơ con không hề có cánh diều 

Không có hộp diêm dế mèn đến lớp

Không hồi hộp đợi chờ chiều giông sấm chớp 

Bắt con cá rô ron giữa trận mưa rào 

Cò trắng bay lên từ những cánh đồng làng 

Vướng cả câu ca dao ngọt ngào vọng lại 

Ba mẹ ngày vui nhìn theo mê mải 

Bên khói hương phần mộ ông bà 

Con bây giờ thành phố phồn hoa 

Lớp học cao tầng trò chơi điện tử

Ba cũng mừng thế vẫn còn chưa đủ 

Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn 

               ( Cội nguồn – Báo người cao tuổi)  

1. Lựa chọn câu trả lời đúng:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

 
A. Tự sự           B. Thuyết minh              C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do          B. Bảy chữ                    C . Tám chữ.              D. Lục bát 

Câu 3. Người con đã nói điều gì khiến ba bỗng giật mình? 

A. Con không về quê vì về quê chán lắm 

B. Con không về quê vì về quê không có trò chơi điện tử.

C. Con không về quê vì ở quê chỉ có ruộng vườn, ao cá.

D. Con không về quê vì ở quê chẳng đủ tiện nghi 

Câu 4. Dòng nào dưới đây diễn tả đầy đủ nhất những thứ tuổi thơ của con không có ? 

A. Cánh diều, hộp diêm dế mèn đến lớp, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

B. Cánh diều, hộp diêm dế mèn đến lớp, kỉ niệm chiều mưa giông bắt cá, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

C. Cánh diều, kỉ niệm chiều mưa giông bắt cá, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

D. Hộp diêm dế mèn đến lớp, kỉ niệm chiều mua giông bắt cá,cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

Câu 5. Từ láy “tái tê” trong câu “Ba nghe: lòng buồn đến tái tê” diễn tả điều gì?

A. Làm cho câu văn hay hơn, có hình ảnh.

B. Tâm trạng đau xót đến lặng người khi nghe con nói. 

C. Người cha vì trời rét mà tê tái chân tay. 

D. Tâm trạng vui sướng của cha khi con được sống giữa thành phố.

Câu 6. Em hiểu ý nghĩa câu thơ “Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn” như thế nào ? 

A. Nhấn mạnh vai trò của cội nguồn với mỗi con người.

B. Phủ định vai trò của cội nguồn với mỗi con người.

C. Khôn hay dại là do bản thân con chứ không liên quan đến cội nguồn.

D. Khẳng định trách nhiệm của con với cội nguồn.

Câu 7. Tâm trạng của người cha trong bài thơ như thế nào?

A.Vui mừng vì con có cuộc sống đủ đầy

B.Chan chứa niềm tin và hi vọng vào tương lai của con 

C.Đau khổ vì con không nghe lời. 

D. Buồn, ân hận vì một phần lỗi là do mình 

Câu 8 . Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ  “Cội nguồn”.
A. Ngôn ngữ trang trọng, nhịp thơ cân xứng, hài hòa, đúng vần.

trắc trở trên đường đời. 

B. Hình ảnh thơ trang trọng, sử dụng nhiều từ Hán Việt, giọng buồn man mác. 

C. Ngôn ngữ bình dị, vần nhịp linh hoạt phù hợp với mạch cảm xúc. 

D. Hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
2. Trả lời câu hỏi

Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ  điệp ngữ trong khổ thơ sau:

                   Tuổi thơ con không hề có cánh diều 

Không có hộp diêm dế mèn đến lớp

Không hồi hộp đợi chờ chiều giống sấm chớp 

Bắt con cá rô ron giữa trận mưa rào 

Câu 10. Em có đồng tình với lời nhắn nhủ của tác giả: “Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn” không? Vì sao? 
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)

Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích nhất . 

G. HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 1

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp điệp ngữ: Biết

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh đến những ước muốn của cha về con: Không cần con phải là người vĩ đại chỉ cần con là người bình thường (biết vui buồn, mạnh mẽ,...)

+ Thấy được tình yêu thương con của người cha.

+ Tạo nhịp điệu cho lời thơ.
	1,0



	
	10
	- HS trình bày quan điểm của bản thân.

- Lí giải phù hợp.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện

- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học. Bài viết có sự sáng tạo.
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

*Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).

- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

*Thân bài:

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

*Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt sáng tạo, đảm bảo tính hoàn chỉnh văn bản
	0, 25


ĐỀ 2

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Biện pháp điệp ngữ: Không, không có

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh tuổi thơ của con thiếu những trải nghiệm đáng nhớ nơi thôn quê, con không được chơi những trò chơi bổ ích của tuổi thơ. Qua đó thấy được nỗi trăn trở của cha bởi cha đã chưa cho con được một tuổi thơ đúng nghĩa.

+ Tạo nhịp điệu trầm buồn cho lời thơ.
	1,0



	
	10
	- HS bày tỏ được quan điểm của cá nhân (đồng tình/không đồng tình).

- Giải thích thấu đáo.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện

- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học. 
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

*Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).

- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

*Thân bài:

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

*Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	3,0



	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt sáng tạo, đảm bảo tính hoàn chỉnh văn bản
	0, 25


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH& THCS …




	KIỂM TRA CUỐI  KỲ HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)




ĐỀ BÀI

I. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: (6.0 ĐIỂM)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

THU ẨM
Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe

Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy

Độ năm ba chén đã say nhè.

(Nguyễn Khuyến)
Câu 1 (0,5 điểm): Văn bản “Thu ẩm” thuộc thể thơ nào?
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định một câu thơ có sử dụng biện pháp nghệ thuật đảo ngữ?

Câu 3 (0,5 điểm): Nêu bố cục của văn bản trên?
Câu 4 (1,0 điểm): Chỉ ra câu hỏi tu từ trong văn bản trên? Nêu tác dụng của câu hỏi tu từ đó?
Câu 5 (1,5 điểm): Nêu nội dung chính của văn bản trên?
Câu 6  (2,0 điểm): Từ phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 7-12 dòng) nêu cảm nhận của em về bài thơ trên.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)


    Hãy viết một bài văn phân tích một tác phẩm văn học mà em yêu thích.

------------------------------Hết----------------------------

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH& THCS .




	KIỂM TRA CUỐI  KỲ HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)




	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	
	
	6,0

	
	1
	- Thể loại: Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật. 
	0,5

	
	2
	- Câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật đảo ngữ:

“Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?”/ “Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy”.
	0,5

	
	3
	- Bố cục: Đề (câu 1,2) –  Thực (câu 3,4) – Luận (câu 5,6) – Kết (câu 7,8)
	0,5

	
	4
	- Câu hỏi tu từ: “Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?”.

- Tác dụng: Không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà sử dụng để nhấn mạnh nội dung người nói, người viết muốn gửi gắm.
	  0,5

0,5

	
	5
	HS trả lời theo cảm nhận, bám sát nội dung văn bản nhưng cần đảm bảo nội dung sau:

- Là một bức tranh mùa thu với đủ sắc màu, âm thanh dưới cái nhìn, dưới con mắt của một nhà thơ, một con người đang đơn đọc, nâng chén với cuộc đời.
	1,5

	
	6
	* Yêu cầu về hình thức (0,5 đ):
- Viết đoạn văn (7-12 câu); đảm bảo cấu trúc đoạn văn.

 - Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

* Yêu cầu về nội dung (1,5 đ): Học sinh có các cách diễn đạt khác nhau nhưng cần hiểu và viết  được bài học rút ra từ việc sử dụng thời gian.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- HS viết được cảm nhận của bản thân về nghệ thuật và nội dung của bài thơ trên.
	2,0



	II
	VIẾT
	
	4,0

	PHẦN
I
	CÂU

	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích được một tác phẩm văn học yêu thích.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau. Nhưng đảm bảo các yêu cầu sau:

* Mở bài   (0,5 đ)

- Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, tên tác giả)

- Nêu khái quát được chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức, nghệ thuật của tác phẩm.
* Thân bài (2,0 đ)
- Nêu chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

* Kết bài (0,5 đ)
- Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

- Nêu suy ngĩ, cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân.
	3,0

	
	
	d. Chính tả ngữ pháp đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo lời văn kết hợp kể, tả, biểu cảm, sinh động; bài viết lôi cuốn hấp dẫn.
	0,25


------------------------------Hết----------------------------

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II NGỮ VĂN 8

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ Thất ngôn bát cú và Tứ tuyệt Đừng luật
	
	3
	
	2
	
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Nghị luận văn học 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	0
	20
	0
	40
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II NGỮ VĂN 8

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/

kĩ năng
	Mức độ kiến thức, 

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	 Nhận biết
	 Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Ngữ liệu ngoài chương trình
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ của văn bản.

- Xác định được câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật đảo ngữ.

- Nêu được bố cục của văn bản.
Thông hiểu:

- Xác định được câu hỏi tu từ trong văn bản, tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.

- Rút ra được nội dung chính của văn bản.
Vận dụng:

- Nêu được cảm nhận của bản thân về văn bản. 

- Viết đúng yêu cầu về thể thức của đoạn văn.
	3
	2
	1
	0
	6

	2
	LÀM VĂN
	Nghị luận văn học
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về văn nghị luận văn học. 

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản nghị luận).

Vận dụng: Viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Vận dụng cao: 
Viết được bài văn nghị luận văn học: thể hiện được chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm; lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc; Sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.
	1*


	1*


	1*


	1*


	1



	Tổng
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100


	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………

(Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

(Luận học pháp) (Nguyễn Thiếp)
Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.   

Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà đi học.   

Phép dạy, nhất định theo Chu tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tớ lòng người. Xin chớ bỏ qua.

           Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.

Đó là mấy điều, thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng soi xét.

Kẻ hèn thần cung kính tấu trình.

          (La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, theo La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998)

1. Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu từ 1 đến 8:

Câu 1. Luận đề trong văn bản trên là gì?

A. Bàn về việc học.


B. Bàn về sự học.

C. Bàn về phép học,


D. Bàn về cách học.

Câu 2. Căn cứ vào phân loại câu theo mục đích giao tiếp, câu văn “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” thuộc kiểu câu nào?

A. Câu nghi vấn.

           B. Câu phủ định.

C. Câu cầu khiến.

           D. Câu cảm thán.

Câu 3. Xác định các từ Hán Việt trong câu văn sau: “Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường”.

A. Hình thức, danh lợi, tam cương

B. Đua nhau, hình thức, ngũ thường

C. Danh lợi, tam cương, ngũ thường

D. Lối học, hình thức, ngũ thường

Câu 4. Nội dung chính của văn bản trên là gì?

A. Học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước.

B. Học là để làm người có đạo đức, có kiến thức, góp phần xây dựng đất nước.

C. Học là để trở thành người có tri thức góp phần làm hưng thịnh đất nước.

D. Học là để trở thành người có tri thức góp phần xây dựng đất nước.

Câu 5. Tư tưởng tiến bộ của tác giả về việc học được thể hiện như thế nào trong văn bản?

A. Tư tưởng học tiến bộ được thể hiện ở phương pháp học: học tuần tự từ thấp đến cao, học đi đôi với hành, học để cầu danh lợi, học để làm người có đạo đức. 

B. Tư tưởng học tiến bộ được thể hiện ở phương pháp học: học để bồi lấy gốc; học tuần tự từ thấp đến cao; học rộng rồi tóm lược cho gọn; theo điều học mà làm.

C. Tư tưởng học tiến bộ được thể hiện ở phương pháp học: học để làm người có đạo đức, học tuần tự từ thấp đến cao, học đi đôi với hành, học để cầu danh lợi.

D. Tư tưởng học tiến bộ được thể hiện ở phương pháp học: học để cầu danh lợi, học tuần tự từ thấp đến cao, học đi đôi với hành, , học để làm người có đạo đức. 

Câu 6. Nghĩa của từ “thịnh trị” là gì?

A. Ở trạng thái đang ngày càng được nhiều người biết đến.  



B. .Ở trạng thái đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng.


C. Ở trạng thái đang phát đạt, giàu có thêm.

D. Ở trạng thái thịnh vượng và yên ổn, vững vàng.

Câu 7. Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ của bộ phận gạch chân trong các câu: “Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.” là gì?

A. Thể hiện thứ tự trước sau của các hoạt động.

B. Liên kết với những câu khác.

C. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm, sự việc.

D. Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.

Câu 8. Nhận định nào đúng nhất với ý nghĩa của câu: “Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường.”
A. Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn.

B. Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.

C. Phê phán thói học thụ động, bắt chước.

D. Phê phán thói lười học.

2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:

Câu 9. Từ văn bản trên, em hãy rút ra những phương pháp học tập tốt nhất cho mỗi người học thời nay? (Viết câu trả lời bằng 2 đến 3 câu văn).

Câu 10. Hiện nay một số người đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi. Theo em, lối học đó có phù hợp trong xã hội đang phát triển như nước ta hay không? Vì sao? (Viết câu trả lời bằng 4 câu đến 5 câu văn).

II. VIẾT (4.0 điểm)

          Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên thế nào? Hãy trình bày ý kiến của mình bằng một bài văn nghị luận.

------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN 8

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	C
	0,5


	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được cụ thể một số phương pháp phù hợp với bản thân.

Gợi ý: Học cho rộng, nắm cho gọn

           -Học phải đi đôi với hành

           - ……
	1,0

	
	10
	- Biểu hiện của những lối học hình thức cầu danh lợi trong xã hội hiện nay (Ví dụ học sinh đi học cho có, đến kì thi chạy điểm, mua bằng; quay cóp, gian lận trong thi cử, kiểm tra,…)

-HS đưa ra quan điểm cá nhân và lí giải phù hợp, tuy nhiên cần theo hướng tích cực
	1,0

	II. Viết
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: nghị luận về một hiện tượng đời sống
	0,25

	
	c. Nghị luận về mối quan hệ giữa học và hành

*Giới thiệu về sự tương quan chặt chẽ giữa học và hành..

*Giải thích:Thế nào là học và hành? Tại sao học với hành phải đi đôi?

-Tại sao học với hành phải đi đôi?

+ Học mà không hành thì học vô ích, chỉ biết lí thuyết suông. Lí thuyết suông thì vô dụng.

+ Hành mà không học thì hành không đạt kết quả tốt vì thiếu cơ sở lý thuyết. Hành mù quáng dễ gây nguy hại.

-Bình luận: Khẳng định ý kiến trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng dắn và có ý nghĩa sâu sắc.
+ Học mà không hành thì học vô ích. Lí thuyết chỉ có sức mạnh khi nó được vận dụng vào thực hành.

+ Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ công việc hiệu quả cao hơn, tốt hơn. Không có gì quan trọng hơn, học là để hành nhằm tạo ra những giá trị hữu ích cho chính mình và cho người khác.

+ Vì vậy, học mà không hành thì chỉ nắm lý thuyết mà không vận dụng lí thuyết đó vào thực tế khiến cho việc học trở thành vô ích vì mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể nào.

+ Hành mà không học thì hành không trôi chảy. Không thể làm đúng, tạo ra giá trị mà không hề biết gì về cách làm, các bước thực hiện và kết quả cần đạt tới.

+ Người chỉ làm việc (hành) theo thói quen và kinh nghiệm, không có lý thuyết (học) soi sáng thì công việc sẽ tiến triển chậm chạp, hiệu quả thấp, thậm chí là thất bại và gay ra những tổn hại lớn. Đối với những công việc đòi hỏi phải có những hiểu biết về khoa học, kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học và học không ngừng.

+ Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học tập nghiêm túc, ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

+ Quan niệm nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quan niệm rất khoa học dựa trên cơ sở thực tiễn. Giữa học và hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành, hướng dẫn thực hành, rút ngắn thời gian mò mẫm, thử nghiệm, nâng cao chất lượng công việc. Hành giúp cho việc vận dụng, củng có, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đã học.

*Khẳng định vấn đề nghị luận

Học nhất định phải đi đôi với hành. Cả hai đều rất quan trọng, quyết dịnh sự thành bại của công việc. Ta không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy thì hiệu quả học tập và lao động sản xuất mới được nâng cao. Ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong học tập và trong đời sống của mỗi người.
	2.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


Môn: Ngữ văn – lớp  8

Thời gian làm bài 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
NĂM HỌC: 2023 - 2024

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc -hiểu
	Thơ 
	3
	0
	5
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

Bài văn
	Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	20
	0
	20
	0
	15
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	45
	20
	15
	

	Tỉ lệ chung
	65
	35
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân I.
	Đọc-hiểu
	Thơ 
	*Nhận biết:

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của một bài thơ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;...), tình cảm, cảm xúc của tác giả..

Thông hiểu: 

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Hiểu được tác dụng của phép tu từ, sắc thái nghĩa của từ ngữ, …có trong văn bản

* Vận dụng.

- Nêu được những thông điệp, thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của bài thơ.
	3TN
	5TN

1TL
	1TL
	

	Phần II.
	Viết

bài văn
	Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện
	*Nhận biết: Nhận biết được đối tượngphân tích, định hướng được cách làm.

*Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc, xác định đúng yêu cầu đề.

*Vận dụng: Biết phân tích tác phẩm truyện

*Vận dụng cao: Biết phân tích tác phẩm truyện. ( Nội dung, chủ đề, nghệ thuật của tác phẩn truyện)
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng
	
	3TN

1TL*
	5TN, 1TL 1TL*
	1TL

1TL*
	1TL*

	Tỉ lệ (%)
	
	20
	45
	20
	15

	Tỉ lệ chung
	
	65
	35


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn Ngữ văn lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
     PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

	BÁC ƠI

    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.


	Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...

Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già.

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa.

Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hoà bốn biển
Nâng niu tất cả, chỉ quên mình.

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

         ( Tố Hữu, Ra trận, NXB Văn học, 1972)



Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ lục bát

B. Thơ tự do

C. Thơ 7 chữ

D. Thơ 8 chữ

Câu 2 (0,5 điểm): Em hiểu sắc thái tình cảm của người nói thể hiện qua từ “đi” trong câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” là gì?

A. Giảm bớt cảm giác đau buồn, mất mát, giúp câu thơ trở nên nhẹ nhàng hơn.

B. Sắc thái lịch sự, nhã nhặn

C. Thân mật, gần gũi

D. Lễ phép, kính trọng

Câu 3 (0,5 điểm): Cảm xúc bao trùm toàn bài thơ “Bác ơi” là:

A. Biết ơn, ngợi ca công lao của Bác với đất nước nhân dân.

B. Sự ngậm ngùi, tiếc thương của tác giả trước giờ phút tiễn đưa Bác.

C. Tự hào của nhà thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Sự ngậm ngùi, tiếc thương của tác giả khi về thăm lại nhà Bác.

Câu 4 (0,5 điểm): Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu thơ sau là gì?

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...”

A. Thể hiện nỗi buồn đau của dân tộc trước sự ra đi của Bác

B. Thể hiện nỗi buồn đau của nhà thơ trước sự ra đi của Bác

C. Diễn tả khung cảnh bi thương và sự đau xót của toàn dân tộc trước sự ra đi của Bác

D. Miêu tả khung cảnh thiên nhiên ngày đưa tiễn Bác.

Câu 5 (0,5 điểm): Câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” thể hiện cảm xúc gì của tác giả?

A. Cảm xúc nhớ thương, đau xót khi Bác ra đi.

B. Đau xót, chưa muốn tin vào sự thật Bác ra đi.

C. Tiếng gọi Bác từ sự đau xót, tiếc thương khi Bác ra đi.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 6 (0,5 điểm): Câu thơ nào Tố Hữu ca ngợi lòng yêu nước thương dân, tình nhân ái bao la của chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà

     Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha”

B. “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
     Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...”

C. “Bác nghe từng bước trên tiền tuyến

     Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa”

D. “Bác sống như trời đất của ta

    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa”  

Câu 7 (0,5 điểm): Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ “Bác ơi!”?

A. Bài thơ có kết cấu ba phần rõ ràng.

B. Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, thiết tha của tình thương mến.

C. Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thơ và nhạc về cấu tứ; sức gợi mở đa dạng,

 phong phú về hình ảnh và sự mởi mẻ về ngôn từ.

Câu 8 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? 

A. Biểu cảm

B. Tự sự

C. Miêu tả 

D. Nghị luận 

Trả lời câu hỏi/Thực hiện các yêu cầu:

Câu 9 (0,5 điểm): Em hiểu câu thơ “Bác sống như trời đất của ta” như thế nào?

Câu 10 (1,5 điểm): Viết một đoạn văn (7- 9 câu) nói về tình cảm của em đối với Bác Hồ?

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
         Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích 

                                                ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	Câu 1- 8: Mỗi câu đúng ( 0,5 điểm)

Câu
1

2

3

4

5
6
7
8

Đáp án

D

A

B

C

B

D

D

A



	
	9
	· “Trời đất của ta” là quê hương đất nước, là xứ sở thân yêu của ta vô cùng tươi đẹp, rộng lớn và vĩnh hằng. Cuộc đời của Bác được so sánh với “trời đất của ta” nhằm ca ngợi tầm vóc lớn lao và cao cả của Người. Đó là sự nghiệp cách mạng cứu nước cứu dân, là lí tưởng và đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Đó là một tâm hồn trong sáng, thanh cao, thoát khỏi mọi ràng buộc của danh lợi vươn tới cái vô cùng, cái cao cả. 
· Câu thơ đã ca ngợi công lao và trái tinh yêu thương của Bác, khẳng định sự trường tồn bất diệt của Bác với đất nước, nhân dân.
· Câu thơ gửi gắm niềm yêu kính, biết ơn vô hạn của nhà thơ cũng như nhân dân ta đối với Bác
·  với đất nước, nhân dân.
 Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời được 2-3 ý như đáp án: 1,0 điểm.

- Trả lời được 1 ý như đáp án: 0,5 điểm
	1,0

	
	10
	Dưới đây là một vài gợi ý:

- Hình thức (0,25đ): Đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu, viết sạch đẹp.

- Nội dung: 

+ Lòng yêu kính Bác, biết ơn, nhớ thương, tự hào…

+ Việc làm của em thể hiện lòng yêu kính Bác: Học tập tốt, học tập những đức tính quý báu của Bác…
	1,0

0,25

0,5

0,25

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết  bài văn phân tích tác phẩm văn học 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn

Mở bài, thân bài, kết bài
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng tác phẩm cần phân tích
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung bài viết thành các đoạn văn

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của dạng bài viết phân tích tác phẩm truyện 

* Mở bài:

-Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm. Nêu cảm nghĩ chung về yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sắc về bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.
* Thân bài: 

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Nêu được chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (như cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ, …)

- Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.

* Kết bài: Nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	2,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện nhìn nhận, cảm xúc tích cực bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


	   nhungcoi1101@gmai.com  

(0326789775)
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Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. Đọc hiểu (6.0 điểm). Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu.
Bà ốm

Loan tưởng bà nội chỉ bị cảm cúm sơ sơ. Thế mà chiều hôm ấy, Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà.

Hôm sau, bố ở huyện về, báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho mái mơ ăn thêm rau ( nó thích ăn rau lắm) và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị con gà khác bắt nạt, tội nghiệp nó.

Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế thảo nào! Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi ăn trầu của bà kia. Cái chổi bà thường luôn tay quét. Cái rế, cái nồi, cái rổ bát, bao giờ cũng chùi cũng xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bà nằm mà trống vắng buồn thiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột, cứ nhẩy ra rồi lại nhẩy vào.
Vì phải đi thi, Loan không  lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng mười quả trứng gà tươi nhất, do con gà mái hoa của nó đẻ - gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ:
Bà yêu quý của cháu. 
Bà cứ yên tâm chữa bệnh, mẹ cháu mải làm đồng, cháu tưới vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn. Cháu làm bài thi tốt lắm, bà ạ.

Cháu Loan của bà.

Trong thư nó không nói gì về mười quả trứng nó đã gửi biếu bà cả. Nó vốn là đứa trẻ tế nhị.

Hôm ấy đúng ngày chủ nhật, bố đón bà ở bệnh viện  huyện về. Bà còn xanh lắm, tay phải chống gậy, nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, giụi đầu vào ngực áo bà, khóc òa lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu:

 - Bố mày! Bà có chết đâu mà khóc! Nín đi, bà cho quà đây...

Loan nắm lấy tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo bố đưa cho bà cái bị. Bà xếp ra hai quả cam, sáu quả chuối và năm quả trứng gà. Bà bảo:

- Đây bà thưởng cho.... Nín đi, nín đi nào!...
Loan ngước nhìn bà, khúc khích cười, nhưng miệng nó cười, mà mắt thì vẵn khóc. Vì nó biết bà đã dành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người gửi biếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá! 
                                       (Trích Những truyện hay viết cho thiếu nhi, Vũ Tú Nam (*), 

NXB Kim Đồng, năm 2019, tr 215-217)

 (*) Vũ Tú Nam (1929 - 2020) được xem là cây bút gạo cội, một cây đa cây đề thành công trong làng văn Việt Nam ở cả hai lĩnh vực, viết cho người lớn và trẻ em. Ông viết cả truyện ngắn, ký và thơ nhưng sở trường là truyện ngắn. Những áng văn của ông đẹp, giàu cảm xúc, cô đọng được viết nên từ chính tấm lòng yêu quý và trân trọng thế hệ trẻ. Năm 2001 là một trong những nhà văn được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ thuật.
Câu 1: Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào ?
Câu 2: Xác định thán từ trong câu văn: Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra.
Câu 3: Tìm và giải thích nghĩa của từ láy tượng hình trong câu:  Thế mà chiều hôm ấy, Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện.

 Câu 4: Tìm từ ngữ miêu tả tâm trạng của Loan khi biết tin bà ốm? Qua đó, em hiểu gì về Loan?
Câu 5: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một phép tu từ có trong câu văn sau: Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bà nằm mà trống vắng buồn thiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột, cứ nhẩy ra rồi lại nhẩy vào.

Câu 6: Hành động bà “xoa xoa tóc Loan” và câu mắng yêu: “ Bố mày! Bà có chết đâu mà khóc! Nín đi, bà cho quà đây...”  giúp em hiểu bà là người thế nào? 
Câu 7: Qua truyện ngắn, em rút ra những bài học nào trong cách cư xử với người thân trong gia đình? (Trả lời ngắn gọn khoảng 3 đến 5 câu)
II. Làm văn (4.0 điểm)
    
Viết bài văn phân tích văn bản Bà ốm của Vũ Tú Nam.

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN TÂN YÊN



	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
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	Phần
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	I
	Đọc hiểu
	6.0

	
	1
	- HS xác định đúng ngôi kể: Ngôi kể thứ ba.

- HS làm sai hoặc không làm.
	0.5

   0.0

	
	2
	- HS chỉ ra đúng thán từ “Ôi”.

- HS không làm hoặc làm sai.
	0.5

0.0

	
	3
	- HS tìm và giải thích đúng nghĩa của từ láy tượng hình: rơm rớm (nước mắt ứa ra vì xúc động)

+ Chỉ đúng từ láy tượng hình: rơm rớm.
+ Giải thích đúng nghĩa.
- HS không làm hoặc làm sai.
	1.0

0.5

0.5

0.0

	
	4
	- HS làm đúng yêu cầu:

+ Chỉ ra đúng các từ ngữ miêu tả tâm trạng của Loan sau khi biết tin bà ốm: rơm rớm nước mắt, ít ngủ, thương bà, lo cho bà.
+ Qua đó, cho thấy Loan là người giàu tình cảm, biết yêu thương, lo lắng cho bà.
- HS không làm hoặc làm sai.
	1.0

0.5

0.5

0.0

	
	5
	- HS chỉ ra và nêu được một trong hai biện pháp:
+ Chỉ rõ biện pháp tu từ
      Nhân hoá:  cây cối (nhớ) , các ngọn mướp(ngóc đầu lên chờ đợi), Cái giường (trống vắng buồn thiu),  con cóc(sốt ruột).
     Hoặc:

       Liệt kê: cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm,  cái giường bà nằm mà trống vắng buồn thiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột, cứ nhẩy ra rồi lại nhẩy vào.
+ Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ: 
      Nhân hoá: Làm cho đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn, các con vật gần gũi giống con người, có cảm xúc như buồn bã, mong đợi, nhớ nhung đối với bà…

Hoặc: 
        Liệt kê: Diễn tả cụ thể sâu sắc hơn về tâm trạng buồn, cô đơn và tình cảm nhớ thương của các sự vật khi không có người thân bên cạch.
- HS không làm hoặc câu trả lời không phù hợp.
	1.0
0.5
0.5

0.0

	
	6
	- HS trình bày suy nghĩ của cá nhân.

+ Yêu thương cháu.

+ Chất phác, đôn hậu,…
- HS không làm hoặc câu trả lời không phù hợp.
	1.0

 0.5

 0.5

 0.0

	
	7
	- HS trình bày những bài học nào trong cách cư xử với người thân trong gia đình phù hợp.

- HS không làm hoặc câu trả lời không phù hợp.
 
	1.0

0.0

	II


	Làm văn 
	4.0

	
	
	Viết bài văn phân tích văn bản  Bà ốm của Vũ Tú Nam.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: Có đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác phẩm nêu cảm nhận chung về truyện, Thân bài phân tích được khía cạnh nội dung và nghệ thuật của truyện, Kết bài khẳng định lại nội dung, nghệ thuật, nêu suy nghĩ và cảm xúc của người viết.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: phân tích nội dung và nghệ thuật truyện Bà ốm
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đáp ứng được những yêu cầu sau :
 - Nêu tên tác giả, tác phẩm, giới thiệu chung về truyện ngắn.

- Vài nét khái quát về truyện ngắn (Tóm tắt, nhân vật,…)

- Phân tích được ít nhất hai khía cạnh về nội dung làm sáng tỏ chủ đề của truyện: tình cảm bà cháu. 

+ Nêu được ý kiến, quan điểm (luận điểm).

+ Lấy bằng chứng thuyết phục từ văn bản làm sáng tỏ ý kiến; phân tích bằng chứng là các chi tiết truyện, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ của nhân vật bà và cháu. Qua đó làm rõ nỗi lo lắng, nhớ nhung, niềm yêu thương, hành động chăm sóc của cháu dành cho bà; bà quý mến, yêu chiều, dành dụm cho cháu.

- Chỉ ra và phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật truyện: cốt truyện, tình huống truyện; ngôi kể; ngôn ngữ; nghệ thuật miêu tả, xây dựng tâm lý nhân vật; chi tiết đặc sắc...

- Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về tác phẩm, rút ra bài học cho bản thân.
	2.5

0.25

0.25

1.25

0.5

0.25

	
	
	d. Sáng tạo: Bộc lộ suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc. Hệ thông luận điểm, lí lẽ và bằng chứng rõ ràng, mạch lạc.
	0.5

	
	
	e.Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	Tổng điểm
	10.0


Lưu ý khi chấm bài: 

 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.

 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

 Khuyến khích những bài viết có sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong  đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ. 

	  Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đt : 0326789775
 Gmail: nhungcoi1101@gmai.com  
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


 THIẾT LẬP MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	- truyện ngắn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	- Thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	- Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	- Viết một đoạn văn cảm nghĩ về một bài thơ tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	
	30
	
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	


D. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn (Truyện hiện đại)
	Nhận biết: 

- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.

- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.

- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng của cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được tác dụng của trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.
	
	
	
	

	
	
	Thơ tự do
	*Nhận biết:

- Xác định được thể thơ/ phương thức biểu đạt.
- Nhận biết nhân vật trữ tình/ đối tượng trữ tình trong bài thơ.

- Nhận biết biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.

- Nhận biết cách ngắt nhịp/vần trong bài thơ

*Thông hiểu: 

- Hiểu được hình ảnh trong thơ; đặc sắc nghệ thuật trong thơ.

- Hiểu được cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.


	4TN
	4TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.

(Truyện hiện đại, nhân vật người thanh niên)
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, cốt truyện, ngôi kể, điểm nhìn...

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

- Viết được một bài văn phân tích tác phẩm truyện.

- Xác định được cảm hứng chủ đạo của tác giả trong truyện. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của truyện dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật (nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật tả cảnh…)

- Chỉ ra được nét độc đáo của truyện thể hiện qua từ ngữ, chi tiết, bố cục, nhân vật...

-Rút ra được bài học cho bản thân từ câu chuyện.

- Dẫn chứng là các hình ảnh, từ ngữ,… được trích dẫn từ văn bản.

Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, chi tiết ấn tượng.


	
	
	
	

	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


E. ĐỀ BÀI

ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Cha kể con nghe về những ngày xưa

Cổ tích rừng sâu hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm công chúa

Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé

Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười

                                Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

[...]
Báu vật ơi! Thương con mong manh

Ngủ đi chiều nay giông bão về cha đã khoá chặt then cửa

Canh cho giấc mộng vẹn tròn... ừ! Cha sợ

Làm sao dai dẳng cùng con đến hết kiếp người

Chỉ cần con là người bình thường thôi

Xin đánh đổi tất cả những gì cha có.
(Trích Chỉ cần con là người bình thường thôi, Nồng Nàn Phố, http://thivien.net)
1. Lựa chọn câu trả lời đúng

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

 
A. Tự sự           B. Thuyết minh              C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do          B. Bảy chữ                    C . Tám chữ.              D. Lục bát 

Câu 3. Người cha coi con của mình là gì ? 

A. Hoàng tử

B. Công chúa

C. máu thịt

D. Báu vật 

Câu 4. Đâu không phải là biểu hiện cho thấy “con là con thôi” theo mong muốn của cha.

A. Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ 
B. Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ . 
C. Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà 

D. Biết trở thành người tài giỏi hơn người khác.
Câu 5. Từ “Cổ tích” trong hai câu thơ Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé/ Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười” có nghĩa là:

A. Chỉ sự ra đời của con tựa như một điều kì diệu, mang lại hạnh phúc cho cha.

B. Chỉ những câu chuyện cổ mà bà, mẹ thường hay kể.

C. Chỉ những ước mơ tốt lành cha mẹ mong muốn.

D. Chỉ những yêu thương, che chở cả đời cho con của cha mẹ.
Câu 6. Từ “Ơi” trong câu thơ “Báu vật ơi! Thương con mong manh” có tác dụng gì ?

A. Bộc lộ cảm xúc.
B. Dùng để gọi đáp.
C. Nhấn mạnh nội dung
D. Thái độ đánh giá.
Câu 7. Tình cảm của người cha được thể hiện trong bài thơ này là gì ?

A.Vui mừng vì con có cuộc sống đủ đầy

B.Chan chứa niềm tin và hi vọng vào tương lai của con 

C.Đau khổ vì con không nghe lời. 

D. Niềm sung sướng, hạnh phúc và tình yêu thương sẵn sàng hi sinh vì con.

Câu 8 . Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ  “Chỉ cần con là người bình thường thôi”.
A. Ngôn ngữ bình dị, vần nhịp linh hoạt phù hợp với mạch cảm xúc. 

B. Ngôn ngữ trang trọng, nhịp thơ cân xứng, hài hòa, đúng vần.

trắc trở trên đường đời. 

C. Hình ảnh thơ trang trọng, sử dụng nhiều từ Hán Việt, giọng buồn man mác.

D. Hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
2. Trả lời câu hỏi:

Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ  điệp ngữ trong khổ thơ sau:

               Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

               Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

Câu 10. Trong đoạn thơ, người cha “Chi cần con là người bình thường thôi”. Riêng em”, em muốn mình trở thành người như thế nào? Vì sao?

PHẦN II. VIẾT

Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích nhất .
ĐỀ 2

I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi

Ba bỗng giật mình khi con nói với ba

Con chẳng về đâu về quê chán lắm

Nắng, bụi, mưa phùn,đường làng thăm thẳm

Tiếng dế kêu và đom đóm lập loè

Ba nghe: lòng buồn đến tái tê

Lỗi ở ba lỗi từ người lớn 

Chuyện mưu sinh chẳng hề đơn giản 

Nên mãi lo toan ba quên mất một điều

Tuổi thơ con không hề có cánh diều 

Không có hộp diêm dế mèn đến lớp

Không hồi hộp đợi chờ chiều giông sấm chớp 

Bắt con cá rô ron giữa trận mưa rào 

Cò trắng bay lên từ những cánh đồng làng 

Vướng cả câu ca dao ngọt ngào vọng lại 

Ba mẹ ngày vui nhìn theo mê mải 

Bên khói hương phần mộ ông bà 

Con bây giờ thành phố phồn hoa 

Lớp học cao tầng trò chơi điện tử

Ba cũng mừng thế vẫn còn chưa đủ 

Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn 

               ( Cội nguồn – Báo người cao tuổi)  

1. Lựa chọn câu trả lời đúng:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

 
A. Tự sự           B. Thuyết minh              C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do          B. Bảy chữ                    C . Tám chữ.              D. Lục bát 

Câu 3. Người con đã nói điều gì khiến ba bỗng giật mình? 

A. Con không về quê vì về quê chán lắm 

B. Con không về quê vì về quê không có trò chơi điện tử.

C. Con không về quê vì ở quê chỉ có ruộng vườn, ao cá.

D. Con không về quê vì ở quê chẳng đủ tiện nghi 

Câu 4. Dòng nào dưới đây diễn tả đầy đủ nhất những thứ tuổi thơ của con không có ? 

A. Cánh diều, hộp diêm dế mèn đến lớp, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

B. Cánh diều, hộp diêm dế mèn đến lớp, kỉ niệm chiều mưa giông bắt cá, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

C. Cánh diều, kỉ niệm chiều mưa giông bắt cá, cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

D. Hộp diêm dế mèn đến lớp, kỉ niệm chiều mua giông bắt cá,cánh cò,câu ca dao ngọt ngào.

Câu 5. Từ láy “tái tê” trong câu “Ba nghe: lòng buồn đến tái tê” diễn tả điều gì?

A. Làm cho câu văn hay hơn, có hình ảnh.

B. Tâm trạng đau xót đến lặng người khi nghe con nói. 

C. Người cha vì trời rét mà tê tái chân tay. 

D. Tâm trạng vui sướng của cha khi con được sống giữa thành phố.

Câu 6. Em hiểu ý nghĩa câu thơ “Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn” như thế nào ? 

A. Nhấn mạnh vai trò của cội nguồn với mỗi con người.

B. Phủ định vai trò của cội nguồn với mỗi con người.

C. Khôn hay dại là do bản thân con chứ không liên quan đến cội nguồn.

D. Khẳng định trách nhiệm của con với cội nguồn.

Câu 7. Tâm trạng của người cha trong bài thơ như thế nào?

A.Vui mừng vì con có cuộc sống đủ đầy

B.Chan chứa niềm tin và hi vọng vào tương lai của con 

C.Đau khổ vì con không nghe lời. 

D. Buồn, ân hận vì một phần lỗi là do mình 

Câu 8 . Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ  “Cội nguồn”.
A. Ngôn ngữ trang trọng, nhịp thơ cân xứng, hài hòa, đúng vần.

trắc trở trên đường đời. 

B. Hình ảnh thơ trang trọng, sử dụng nhiều từ Hán Việt, giọng buồn man mác. 

C. Ngôn ngữ bình dị, vần nhịp linh hoạt phù hợp với mạch cảm xúc. 

D. Hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
2. Trả lời câu hỏi

Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ  điệp ngữ trong khổ thơ sau:

                   Tuổi thơ con không hề có cánh diều 

Không có hộp diêm dế mèn đến lớp

Không hồi hộp đợi chờ chiều giống sấm chớp 

Bắt con cá rô ron giữa trận mưa rào 

Câu 10. Em có đồng tình với lời nhắn nhủ của tác giả: “Con chẳng nên khôn khi chưa hiểu cội nguồn” không? Vì sao? 
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)

Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích nhất . 

G. HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 1

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp điệp ngữ: Biết

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh đến những ước muốn của cha về con: Không cần con phải là người vĩ đại chỉ cần con là người bình thường (biết vui buồn, mạnh mẽ,...)

+ Thấy được tình yêu thương con của người cha.

+ Tạo nhịp điệu cho lời thơ.
	1,0



	
	10
	- HS trình bày quan điểm của bản thân.

- Lí giải phù hợp.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện

- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học. Bài viết có sự sáng tạo.
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

*Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).

- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

*Thân bài:

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

*Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt sáng tạo, đảm bảo tính hoàn chỉnh văn bản
	0, 25


ĐỀ 2

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Biện pháp điệp ngữ: Không, không có

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh tuổi thơ của con thiếu những trải nghiệm đáng nhớ nơi thôn quê, con không được chơi những trò chơi bổ ích của tuổi thơ. Qua đó thấy được nỗi trăn trở của cha bởi cha đã chưa cho con được một tuổi thơ đúng nghĩa.

+ Tạo nhịp điệu trầm buồn cho lời thơ.
	1,0



	
	10
	- HS bày tỏ được quan điểm của cá nhân (đồng tình/không đồng tình).

- Giải thích thấu đáo.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện

- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học. 
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

*Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).

- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

*Thân bài:

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

*Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	3,0



	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt sáng tạo, đảm bảo tính hoàn chỉnh văn bản
	0, 25


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận văn học

	3
	0
	5
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	
	
	Tỉ lệ %
	10
	0
	10
	15
	0
	15
	0
	0
	

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Tỉ lệ %
	0
	5
	0
	20
	0
	15
	0
	10
	

	Tổng điểm %
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	15%
	45%
	30%
	10%
	

	
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận văn học (ngữ liệu ngoài SGK)

	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, chủ đề của văn bản.

- Xác định được các kiểu câu.
Thông hiểu:
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu, các nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

- Hiểu được nội dung văn bản đề cập.
Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh của tác giả trong văn bản.
- Nêu suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản. 
	4 TN


	4TN
1TN

	1TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận
	Nhận biết:  Đủ bố cục 3 phần, đúng dạng bài văn nghị luận
Thông hiểu: Nêu được chủ đề và biết phân tích các biểu hiệ để làm rõ chủ đề của tác phẩm. Biết sử dụng lí lẽ, chứng cứ từ tá phẩm để làm rõ luận điểm
Vận dụng: 

Bài viết nêu được chủ đề và phan tích được từng biểu hiện để làm rõ chủ đề của tác phẩm, xây dựng được lí lẽ, dẫn chứng có hệ thống phù hợp, bước đầu thể hiện kĩ năng lập luận mạch lạc, rõ ràng.

Vận dụng cao:
Bài viết nêu rõ chủ đề và phân tích tốt từng biểu hiện để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm, sử dụng hệ thống lí lẽ, dẫn chứng đa dạng phong phú, có kĩ năng lập luận tốt, thuyết phục.
	1*TL


	1*TL


	1*TL


	1*TL



	Tổng
	
	4TN
1*TL


	4TN
2*TL


	2* TL
	1 *TL

	Tỉ lệ %
	
	15
	40
	35
	10


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 8

 Thời gian làm bài: 90 phút
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

TRẦN ĐĂNG KHOA: TÁC GIẢ CỦA TUỔI THƠ TRONG TRẺO

Được biết đến là cây bút nổi bật trong giới thi ca Việt Nam, Trần Đăng khoa là người có nét riêng xuất sắc trog số các nhà thơ đương đại trước năm 1975. Ông luôn có cái nhìn bao quát về cuộc sống, những chất liệu được dệt trong các tác phẩm hầu hết là sự quen thuộc xung quanh.


Suốt hơn năm mươi năm sáng tác, Trần Đăng Khoa đã cho ra đời hơn hia mươi tập thơ và trường ca như Khúc hát người anh hùng, Bên cửa sổ may bay hay Chân dung và đối thoại, chưa kể đến một số tập bút kí và tiểu luận phê bình. Tuy nhiên nổi trội nhất vẫn là Góc sân và khoảng trời hay.


Bằng những đặc sắc trong ngòi bút, Trần Đăng Khoa đã ghi dấu ấn trong lòng người đọc bao kí ức về miền tuổi thơ với chất thơ nhẹ nhàng, hồn nhiên mà đầy chân thật nhưng cũng không kém phần sâu sắc với nhiều tầng ý nghĩa.


Mười tuổi ông đã có những câu thơ vo cùng trong trẻo và xúc động chạm đến trái tim người đọc. Qua lăng kính của một cậu bé, hạt gạo hiện lên trong bức tranh đầy màu sắc cùng với giọt mồ hôi và nỗi khó nhọc của người nông dân. Không những thế, tác phẩm Hạt gạo làng ta còn chứa đựng cả hình ảnh tảo tần của những người phụ nữ hậu phương. Bao nhiêu hạt gạo là bấy nhiêu chân tình cùng nỗi nhớ nhung khắc khoải của quê hương dành cho tiền tuyến....[ Hạt gạo làng ta]


Quê hương và thiên nhiên luôn hiện hữu trong các tác phẩm của Trần Đăng Khoa như một hình tượng nghệ thuật giau sức gợi, được cảm nhận bằng tấm lòng cảu một người con đã gắn bó với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên....[Trăng ơi từ đâu đến?]

Thơ của Trần Đăng Khoa không chỉ hồn nhiên, trong sáng mà còn du dương như một bản đồng giao với cách gieo chữ có hồn, có nhịp. Trong thơ của ông, nhạc điệu không chỉ là giai điệu của tâm hôn mà còn khả năng tạo hình, tạo nghĩa tinh tế. Thế giới âm thanh giàu tiết tấu trong từng vần thơ của cậu bé mười bốn tuổi đã phần nào khẳng định tài năng xuất chúng với trình độ thượng thừa trong cách chơi chữ xứng đáng với danh xưng “thần đồng” thi ca. Kông những thế nahf thơ còn lồng ghép linh hoạt nhiều phép nghệ thuật như ẩn dụ, nhân hóa hay từ láy khiến thơ của ông không những hóm hỉn, vui nhộn mà còn vô cùng có chiều sâu và đầy tinh tế...[ Cây dừa]


Điều khiến thơ ông khác lạ so với những nhà thơ cùng độ tuổi lúc bấy giờ là cách đưa thế giới xung quanh vào tác phâm bằng một tâm hồn sâu sắc cùng đôi mắt quan sát nhạy bén. Từng vần thơ Trần Đăng Khoa đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp hồn nhiên, chân thực của trẻ thơ nên dễ dàng chạm đến trái tim của độc giả và để lại trong họ miền kí ức tươi đẹp của những ngày còn thơ bé. Dù có phủ bao nhiêu lớp bụi của thời gian thì thơ Trần Đăng Khoa vẫn luôn sống mãi trong dòng chảy văn chương bởi những nội dung, nghệ thuật đặc sắc chứa đựng trong từng câu chữ...


Cho đến tận hôm nay, Trần Đăng Khoa vẫn mãi là tinh tú trên bầu trời văn học Việt Nam. Các tác phẩm của ông không chỉ đóng góp cho thơ ca nước nhà những áng thơ bay bổng mà còn giúp người đọc lưu giữ miền kí ức tuổi thơ vào sâu trong tâm khảm.

(Theo Thiên Nhi, https://revologuecom/tac-gia-tran-dang-khoa)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nào?
A. Nghị luận văn học.   B. Nghị luận xã hội.   
C. Văn bản thơ 
     D. Văn bản truyện trưởng.

Câu 2. Chất liệu làm nên tác phẩm thơ Trần Đăng Khoa là gì?
A. Con người và các mối quan hệ
B. Những sự vật giải dị, quen thuộc xung quanh
C. Những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày
D. Những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên
Câu 3. Tác giả bài viết đã nhận định phong cách thơ Trần Đăng Khoa như thế nào?
A. Châm biếm, đả kích                                B. Hài hước vui vẻ, tự nhiên
C. Mạnh mẽ, mãnh liệt                                D. Nhẹ nhàng hồn nhiên nhưng sâu sắc
Câu 4. Để chứng minh thơ Trần Đăng Khoa trog veo và xúc động, chạm tới trái tim người đọc, tác giả bài viết đã phân tích những bài nào?
A. Cây dừa.    B. Đám ma bác giun.     C. Hạt gạo làng ta.     D. Trăng ơi từ đâu đến?.
Câu 5. Tác giả bài viết đã lấy bài thơ nào làm dẫn chứng cho chủ đề gắn bó với quê hương và thiên nhiên trong thơ Trần Đăng Khoa?
A. Cây dừa.    B. Đám ma bác giun.     C. Hạt gạo làng ta.     D. Trăng ơi từ đâu đến?Câu 6. Câu 6. Đánh dấu X vào đặc trưng nghệ thuật của thơ Trần Đăng Khoa được nhắc đến trong văn bản?

	STT
	Đặc trưng nghệ thuật
	Đánh dấu

	1
	Du dương với cách gieo chữ có vần nhịp
	

	2
	Hình ảnh thơ hoành tráng, kì vĩ
	

	3
	Nghệ thuật tương phản đối lập sử dụng triệt để
	

	4
	Sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, nhân hóa, từ láy
	


Câu 7. Văn bản được kết thúc bằng nội dung nào?

A. Khẳng định vẻ đẹp trong phong cách và giá trị thơ ca của Trần Đăng Khoa
B. Bàn về những tác phẩm mới xuất bản của Trần Đăng Khoa.
C. Phát biểu cảm nghĩ về con người Trần Đăng Khoa thể hiện trong thơ ca.

D. Nói về con người Trần Đăng Khoa ở thời điểm hiện tại.
Câu 8. Câu “Trăng ơi...từ đâu đến?” thuộc kiểu câu nào?
A. Câu hỏi
B. Câu cầu khiến
C. Câu cảm thán.
D. Câu kể.  

Câu 9. Chọn và viết một đoạn thơ giàu tính nhạc của Trần Đăng Khoa?
Câu 10. Liệt kê danh sách những bài thơ của Trần Đăng Khoa mà em đã học?

II. VIẾT. (4,0 điểm)
Phân tích nhân vật trong thơ Trần Đăng Khoa mà em thích nhất. 
------------------- HẾT-------------------

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: NGỮ VĂN 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu


	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	1,4
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Học sinh chọn và viết một đoạn thơ giàu tính nhạc của Trần Đăng Khoa.

VD: Mưa, Mẹ ốm, Trăng ơi từ đâu đến?
	1,0 

	
	10
	Học sinh liệt kê những bài thơ đã học của Trần Đăng Khoa theo trí 
	1,0


	II. Viết 
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Phân tích nhân vật trong thơ Trần Đăng Khoa mà em thích nhất dựa trên hoạt động, ngôn ngữ, cử chỉ của nhân vật.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu về bài thơ, tác giả Trần Đăng Khoa và nhân vật
- Phân tích các đặc điểm của nhân vật, các đoạn văn cần nêu đủ ý kiến, lí lẽ, và dẫn chứng cụ thể minh họa
- Phân tích nghệ thuật xây dựng tâm lí nhân vật và các nghệ thuật tiêu biểu khác

- Khái quát, đánh giá chung về đặc điểm của nhân vật trong bài thơ của Trần Đăng Khoa
	0,5

1,0

1,0

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25
0,25


	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt, trình bày sáng tạo, mới mẻ trong sử dụng từ ngữ, hình ảnh.
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……………………..


	ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 

Môn: Ngữ văn – Lớp 8

(Thời gian làm bài: 90 phút)


Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 

     Đọc văn bản sau:

VÌ SAO CÓ MƯA ĐÁ, CÁCH PHÒNG TRÁNH THẾ NÀO?

     Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?

     Mưa đá là gì?
     Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. 

     Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.

     Tại sao có mưa đá?
     Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. 

     Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. 

                                   

     Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.

     Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.

[...]

     Cách phòng tránh tác hại của mưa đá
     Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… nếu nó xảy ra.

                                     

     Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị nát dập, bạn có thể dựng giàn che dọc theo luống, và nên làm giàn dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che, chú ý dựng cọc chống phải chắc chắn.

     Với mái nhà, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái. Ở những chỗ trọng yếu nên sử dụng các vật liệu có thể chống chịu với va đập. Hiện trên thị trường có loại vật liệu là tấm Polycarbonate rất bền, có khả năng chịu va đập cao, cách âm, kháng cháy và bền trong nhiều năm trong điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt, không bị vỡ, trọng lượng nhẹ và kháng tia tử ngoại (tia UV) tốt. Tấm Polycarbonate dày hoặc đa lớp thậm chí có thể được dùng làm cửa sổ chống đạn. Có thể trang bị vật liệu này ở các phần mái lấy sáng, mái che, mái hiên, mái nhà kính, giếng trời, mái nhà xe... để tránh bị vỡ khi có mưa đá.

     Làm mái nhà dốc xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.

     Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã.

 (Theo 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá? Cách phòng tránh thế nào?, https://www.tienphong.vn/, ngày 24/03/2020, Châu Anh tổng hợp)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên:

A. Thuyết minh                                     B. Tự sự

C. Miêu tả                                              D. Nghị luận                                      

Câu 2: Mục đích chính của văn bản trên là gì?

A. Giới thiệu mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất

B. Giải thích một số vấn đề liên quan đến hiện tượng mưa đá để cung cấp những thông tin sau: khái niệm mưa đá, nguyên nhân và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

C. Giới thiệu để người dân nhận biết hiện tượng mưa đá và phòng tránh nó

D. Cung cấp cho người đọc những thông tin khoa học, thú vị

Câu 3: Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản
A. Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất

B. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?

C. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn

D. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó
Câu 4. Câu văn nào giải thích khái quát về nguyên nhân tạo ra mưa đá:

A. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra
B. Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau
C. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó.
D. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.
Câu 5: Đoạn văn: “Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau [..] thường rơi xuống cùng với mưa rào.” trong văn bản trên được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch                                                  B. Quy nạp

C. Song song                                                  D. Phối hợp

Câu 6: Ý nào nói đúng nhất về thông tin cơ bản của văn bản:

A. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân và tác hại của mưa đá

B. Giới thiệu về hiện tượng mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

C. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân có mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

D. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh  tác hại của mưa đá

Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:

Câu 7: Theo em, thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa như thế nào với độc giả?
Câu 8: Không chỉ mưa đá mà các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có tác động tiêu cực tới tính mạng, sức khỏe và tài sản con người. Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy đưa ra một số biện pháp để hạn chế các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Câu 9: Theo em, thông điệp tác giả muốn gửi tới người đọc là gì?
Phần II. Viết (6,0 điểm)  

      Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.

Gợi ý trả lời

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->6
	1

2

3

4

5

6

A

B

B

B

C

C


	3.0 điểm

(Mỗi ý đúng được 0.5 điểm)

	7
	-Thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người. 

Cụ thể là: 

+ Hiểu được mưa đá là gì, thời điểm và địa điểm hay xảy ra mưa đá, nguyên nhân xảy ra hiện tượng mưa đá là do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. 

+ Nắm được thông tin về tác hại của mưa đá đối với sản xuất và đời sống để từ đó có những biện pháp phù hợp để hạn chế hậu quả mà mưa đá gây ra. 

+ Nhận thức được việc bảo vệ môi trường sẽ giúp con người giảm thiểu được những tác hại của hiện tượng thời tiết cực đoan với đời sống. Từ đó, mỗi người cần có hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
	1.0 điểm

	8
	Để hạn chế thời tiết cực đoan, con người cần tích cực tuyên truyền và thực hiện các giải pháp về môi trường như:

- Hạn chế rác thải đặc biệt là rác thải nhựa trong quá trình sống, sản xuất, kinh doanh.

- Có các chế tài phù hợp, mang tính răn đe để bảo vệ môi trường

- Trồng nhiều cây và phủ xanh môi trường sống

- Đặc biệt, hãy theo dõi thông tin thời tiết nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro của thời tiết cho người và của tới mức tối đa.
	1.0 điểm

	9
	· Thông điệp mà tác giả muốn gửi tới chúng ta là: Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ chúng ta.

· Ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu 


	1.0 điểm


	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn thuyết mình giải thích một hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh

Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh

  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Triển khai, làm rõ đối tượng thuyết mình

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Dẫn dắt và nêu vấn đề thuyết minh

Hướng dẫn chấm: giới thiệu vấn đề cần thuyết mình: 0,5 điểm.
	0.5

	
	
	*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
	1.5

	
	
	*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo

Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN NGỮ VĂN 8

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc 

hiểu
	Thơ Đường
	4

(20%)
	0
	2

(10%)
	1

(5%)
	0
	2

(20%)
	0
	0


	5.5

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm 

truyện
	0
	1*

(5%)
	0
	1*

(20%)
	0
	1*

(10%)
	0
	1*

(10%)
	4.5

	Tỉ lệ %
	20
	5
	10
	25
	0
	30
	0
	 10
	100

	
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tổng
	60%
	40%
	100


* BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN NGỮ VĂN 8

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ Đường
	Nhận biết

· Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng  trong câu, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp, đối ngẫu. Nhận biết một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.

· Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệu, nhịp điệu trong bài thơ; nhận biết được các yếu tố trào phúng trong thơ.

· Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân  vật trữ tình trong bài thơ.

· Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.

· Nhận biết được các trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập trong văn bản.

Thông hiểu

· Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ.

- Nêu được chủ đề, tư tưởng của bài thơ dựa trên những yếu tố  hình thức nghệ thuật.

· Phân tích được  tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật thơ trào phúng; vai trò, ý nghĩa của một số yếu tố hình thức  thơ Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối 

· Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục

· Xác định được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng, sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ, tá dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện páp tu từ được sử dụng trong văn bản.

· - Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý; ý nghĩa một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó được sử dụng trong văn bản

Vận dụng

· Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
	4
(4TN)

20%
	4 (3TN,

1TL)

25%
	2

(2TL)

15%
	
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	Nhận biết:

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự. 

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn tự sự. 

Thông hiểu: 
- Kể được diễn biến sự việc theo trình tự hợp lí.

- Trong quá trình kể diễn biến cần thuyết minh, miểu tả, bộc lộ cảm xúc về những nét nổi bật của di tích
Vận dụng:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

- Nêu được ấn tượng của người viết về đối tượng được kể.
Vận dụng cao:
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm truyện.


	1*

(5%)
	1*

(20%)
	1*

(10%)
	1*

(5%)
	40

	Tỉ lệ %
	
	
	25%
	45%
	25%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%
	100


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                      HẢI HẬU

TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ


(Đề gồm có 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (5,5 điểm) 
Đọc văn bản sau:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                              
 Đã bấy lâu nay, bác tới nhà

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây, ta với ta.

        



(Nguyễn Khuyến)

Lựa chọn và ghi ra đáp án đúng:

Câu 1: Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” được làm theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường Luật


B. Song thất lục bát
C. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật


D. Lục bát
Câu 2: Từ “chửa”, trong câu thơ: “Cải chửa ra cây, cà mới nụ” là loại từ nào?
A. Từ toàn dân     B. Biệt ngữ xã hội                C. Từ địa phương       D. Từ tượng thanh

Câu 3: Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
A. Ao sâu nước cả




B. Cải chửa ra cây

C. Bầu vừa rụng rốn




D. Đầu trò tiếp khách

 Câu 4: Tác dụng của nghệ thuật đối trong 2 cặp câu: 3-4; 5-6 của bài thơ là gì?
A. Tạo ra tình huống dí dỏm, đùa vui của tác giả khi có bạn đến thăm nhà

B. Nhấn mạnh sự mong ước được tiếp đãi bạn một cách chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần khi có bạn đến thăm nhà

C. Nhấn mạnh sự chân thành của tình bạn sẽ đủ để bù đắp những thiếu hụt vật chất trong buổi tiếp đón bạn
D. Tạo ra tình huống dí dỏm mà ý thơ, tình thơ chặt chẽ, sâu sắc nhằm nhấn mạnh sự chân thành của tình bạn sẽ đủ để bù đắp những thiếu hụt vật chất trong buổi tiếp đón bạn
Câu 5: Ngôn ngữ trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” có đặc điểm nào dưới đây?
A. Ngôn ngữ cô đọng, hàm súc.         B. Ngôn ngữ thuần Việt giản dị, dí dỏm, hài hước.
C. Dùng từ Hán Việt trang trọng, hàm súc.
D. Kết hợp từ thuần Việt và Hán Việt giản dị, dễ hiểu.
Câu 6: Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Ca ngợi tình anh em ruột thịt, chân thành, thắm thiết.
B. Ca ngợi tình thầy trò sâu sắc, bền chặt.
C. Ca ngợi tình cảm gia đình máu thịt thiêng liêng.
D. Ca ngợi tình bạn bè chân thành, thắm thiết.
Thực hiện yêu cầu/ Trả lời câu hỏi:
Câu 7 (0,5 điểm): Cụm từ ta với ta trong câu thơ cuối cùng của bài thơ: “Bác đến chơi đây, ta với ta.” chỉ ai với ai?
Câu 8 (1,0 điểm): Qua nội dung của bài thơ Bạn đến chơi nhà, em thấy nhà thơ Nguyễn Khuyến có quan niệm như thế nào về tình bạn?

Câu 9 (1,0 điểm): Em sẽ làm gì để xây dựng một tình bạn đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay?

II. Viết (4,5 điểm)

       Viết bài văn phân tích câu chuyện sau: 
“HOA HỒNG TẶNG MẸ”

Anh dừng lại mua hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nhân ngày 8/3. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi cháu bé sao lại khóc.
 – Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu – cô bé nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 20 đô la.
Anh mỉm cười và nói:

– Đến đây chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua cho cô bé và đặt một bó hồng gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé vui mừng nhìn anh trả lời:

– Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Cô bé chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa mới đắp. Cô bé chỉ vào ngôi mộ và nói:
 – Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, cô bé ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.”

                                                               (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)

                                       ------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn- Lớp 8 
	Phần 
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	I


	
	
	5,5

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	- Học sinh trình bày được: 

+ Ta với ta: chỉ hai người: tác giả và người bạn tâm giao; 
	0,5

	
	8
	Nguyễn Khuyến có quan niệm về tình bạn:

+ Tình bạn là tình cảm chân thành, đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi người.

+ Tình bạn giản dị, chân thành sẽ cao hơn mọi của cải, vật chất và không thể dùng bất cứ vật chất nào để so sánh, đổi chác được...

Chú ý: HS đưa ra những ý kiến khác, nhưng phù hợp, GV vẫn linh hoạt cho điểm.

- HS không làm hoặc làm không chính xác.
	1,0

0

	
	9
	Học sinh trình bày theo ý kiến cá nhân nhưng cần đảm bảo phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.

Gợi ý: 

- Để có một tình bạn đẹp, mỗi chúng ta cần:

+ Biết "chọn bạn" mà chơi một cách khôn ngoan.

+ Hãy lắng nghe, tôn trọng những bí mật của bạn.

+ Luôn trung thực, thẳng thắn với bạn.

+ Trân trọng những tình bạn trong sáng mà mỗi người đang có.

+ Biết hiểu, đồng cảm giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau khi gặp khó khăn mà không tính toán vụ lợi và sẵn sàng tha thứ, ...  biết nói lời xin lỗi với bạn khi cần. 

...

-HS không làm hoặc làm không chính xác.
	1,0

0

	II
	
	
	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích tác phẩm truyện: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích nội dung, nghệ thuật của truyện
	0,5

	
	
	c. HS triển khai theo trình tự hợp lí:
* Mở bài (0,5đ)
   Giới thiệu truyện “Hoa hồng tặng mẹ”
* Thân bài (2,0đ)
- Phân tích nội dung:
+ Phân tích cốt truyện/ tình huống truyện

+ Phân tích nhân vật:
Nhân vật cô bé: dù nhỏ tuổi nhưng có tình yêu thương mẹ vô bờ bến... (dẫn chứng, lí lẽ)...
Nhân vật anh chàng (chàng trai) cũng là người yêu thương mẹ nhưng chưa nhận ra được sự thiêng liêng, quý giá của tình mẫu tử. Nhờ hành động của cô bé mà anh ta thấy được sự thiêng liêng, quý giá của tình mẫu tử không gì sánh được...( dẫn chứng, lí lẽ)...
- Phân tích nghệ thuật: Câu chuyện ngắn gọn, giản đơn, dễ hiểu nhưng truyền tại một thông điệp vô cùng sâu sắc về tình  mẫu tử trong cuộc sống hiện đại của chúng ta...
* Kết bài (0,5đ)
- Cảm nghĩ về câu chuyện, đưa ra bài học nhận thức cho riêng mình

- Bài học rút ra từ câu chuyện…
	3,0


	
	
	d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


Lưu ý khi chấm bài: 

 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, và linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. 

 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

 Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng thuyết phục, văn phong sáng rõ.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc -hiểu
	VB thông tin (ngoàisgk)
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết

đoạn

văn
	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	10
	0
	30
	0
	15
	100

	Tỉ lệ (%)
	25
	30
	30
	15
	

	Tỉ lệ chung
	55
	45
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức, 

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1


	ĐỌC HIỂU


	Đọc hiểu văn bản thông tin

(Ngoài SGK)
	Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Nhận biết được văn bản thuật lại sự kiện gì.

- Nhận biết được một số yếu tố trong văn bản thông tin như nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ in đậm, số thứ tự và dấu gạch đầu dòng trong văn bản.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin.

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/ đoạn trích.

Thông hiểu:

- Nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Chỉ ra được tác dụng của một số yếu tố trong văn bản thông tin.

- Nêu được vai trò của các yếu tố phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản thông tin.

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng.

Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản/đoạn trích.

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.
	4TN


	4TN


	2TL


	0


	10



	2
	LÀM VĂN
	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	Nhận biết:

- Xác định được rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài văn thuyết minh.

- Biết rõ đối tượng thuyết minh.

Thông hiểu: 

· Xác định được các đặc điểm, khía cạnh của đối tượng cần triển khai

· Biết sắp xếp các ý theo trật tự hợp lí để làm sáng tỏ đối tượng thuyết minh.

Vận dụng:

 Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt,... Vận dụng cao:

- Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn.

- Có sáng tạo trong diễn đạt làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	1TL*
	1

	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL
	11

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. 
B. ĐỀ BÀI

ĐỀ KIỂM TRA HK II
Môn: Ngữ văn 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 

     Đọc văn bản sau:

VÌ SAO CÓ MƯA ĐÁ, CÁCH PHÒNG TRÁNH THẾ NÀO?

     Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?

     Mưa đá là gì?
     Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. 

     Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.

     Tại sao có mưa đá?
     Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. 

     Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. 

                                  
 

     Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.

     Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.

[...]

     Cách phòng tránh tác hại của mưa đá
     Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… nếu nó xảy ra.

                                    
 

     Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị nát dập, bạn có thể dựng giàn che dọc theo luống, và nên làm giàn dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che, chú ý dựng cọc chống phải chắc chắn.

     Với mái nhà, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái. Ở những chỗ trọng yếu nên sử dụng các vật liệu có thể chống chịu với va đập. Hiện trên thị trường có loại vật liệu là tấm Polycarbonate rất bền, có khả năng chịu va đập cao, cách âm, kháng cháy và bền trong nhiều năm trong điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt, không bị vỡ, trọng lượng nhẹ và kháng tia tử ngoại (tia UV) tốt. Tấm Polycarbonate dày hoặc đa lớp thậm chí có thể được dùng làm cửa sổ chống đạn. Có thể trang bị vật liệu này ở các phần mái lấy sáng, mái che, mái hiên, mái nhà kính, giếng trời, mái nhà xe... để tránh bị vỡ khi có mưa đá.

     Làm mái nhà dốc xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.

     Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã.

 (Theo 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá? Cách phòng tránh thế nào?, https://www.tienphong.vn/, ngày 24/03/2020, Châu Anh tổng hợp)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên:

A. Thuyết minh                                     B. Tự sự

C. Miêu tả                                              D. Nghị luận                                      

Câu 2: Mục đích chính của văn bản trên là gì?

A. Giới thiệu mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất

B. Giải thích một số vấn đề liên quan đến hiện tượng mưa đá để cung cấp những thông tin sau: khái niệm mưa đá, nguyên nhân và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

C. Giới thiệu để người dân nhận biết hiện tượng mưa đá và phòng tránh nó

D. Cung cấp cho người đọc những thông tin khoa học, thú vị

Câu 3: Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản
A. Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất

B. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?

C. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn

D. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó
Câu 4. Câu văn nào giải thích khái quát về nguyên nhân tạo ra mưa đá:

A. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra
B. Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau
C. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó.
D. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.
Câu 5: Đoạn văn: “Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau [..] thường rơi xuống cùng với mưa rào.” trong văn bản trên được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch                                                  B. Quy nạp

C. Song song                                                  D. Phối hợp

Câu 6: Ý nào nói đúng nhất về thông tin cơ bản của văn bản:

A. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân và tác hại của mưa đá

B. Giới thiệu về hiện tượng mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

C. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân có mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá

D. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh  tác hại của mưa đá

Câu 7: Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào:

A. Sơ đồ chỉ dẫn                                B. Kí hiệu

C. Biểu đồ                                          D. Hình ảnh minh họa

Câu 8: Việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong VB trên có tác dụng:

A. Biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin.

B. Giúp trình bày thông tin một cách hệ thống.
C. Cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác.
D. Làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin.
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Theo em, thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa như thế nào với độc giả?
Câu 10: Không chỉ mưa đá mà các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có tác động tiêu cực tới tính mạng, sức khỏe và tài sản con người. Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy đưa ra một số biện pháp để hạn chế các hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Phần II. Viết (6,0 điểm)  
      Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.

Gợi ý trả lời

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->8
	1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

B

B

C

C

D

D


	4.0 điểm

(Mỗi ý đúng được 0.5 điểm)

	9
	-Thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người. 

Cụ thể là: 

+ Hiểu được mưa đá là gì, thời điểm và địa điểm hay xảy ra mưa đá, nguyên nhân xảy ra hiện tượng mưa đá là do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. 

+ Nắm được thông tin về tác hại của mưa đá đối với sản xuất và đời sống để từ đó có những biện pháp phù hợp để hạn chế hậu quả mà mưa đá gây ra. 

+ Nhận thức được việc bảo vệ môi trường sẽ giúp con người giảm thiểu được những tác hại của hiện tượng thời tiết cực đoan với đời sống. Từ đó, mỗi người cần có hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
	1.0 điểm

	10
	Để hạn chế thời tiết cực đoan, con người cần tích cực tuyên truyền và thực hiện các giải pháp về môi trường như:

- Hạn chế rác thải đặc biệt là rác thải nhựa trong quá trình sống, sản xuất, kinh doanh.

- Có các chế tài phù hợp, mang tính răn đe để bảo vệ môi trường

- Trồng nhiều cây và phủ xanh môi trường sống

- Đặc biệt, hãy theo dõi thông tin thời tiết nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro của thời tiết cho người và của tới mức tối đa.
	1.0 điểm


	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn thuyết mình giải thích một hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh

Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh

  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Triển khai, làm rõ đối tượng thuyết mình

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Dẫn dắt và nêu vấn đề thuyết minh

Hướng dẫn chấm: giới thiệu vấn đề cần thuyết mình: 0,5 điểm.
	0.5

	
	
	*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
	1.5

	
	
	*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo

Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0

	PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG THCS…
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề




Phần 1. Đọc hiểu (4.0 điểm).

 Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:

         …Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối. Mất tiền có thể kiếm lại được tiền, mất xe có thể sắm lại được xe nhưng mất thời gian thì chịu, đố ai có thể tìm lại được. Thời gian là một dòng chảy thẳng; không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui. Mọi cơ hội, nếu bỏ qua là mất. Tuổi trẻ mà không làm được gì cho đời, cho bản thân thì nó vẫn xồng xộc đến với tuổi già. Thời gian là một dòng chảy đều đặn, lạnh lùng, chẳng bao giờ chờ đợi sự chậm trễ. Hãy quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này, nền kinh tế trí thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá. Chưa đầy một giờ, công nghệ Nhật Bản đã có thể sản xuất một tấn thép; con tầu tốc hành của các nước phát triển trong vài giờ đã có thể vượt qua được vài ngàn kilômét. Mọi biểu hiện đủng đỉnh rềnh ràng đều trở nên lạc lõng trong xu thế hiện nay. Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước… 

                      (Phong cách sống của người đời - Nhà báo Trường Giang. www.chungta.com)
Câu 1. Em hãy xác định nội dung chính của đoạn trích.

Câu 2 . Xét theo mục đích nói, câu văn sau thuộc kiểu câu gì? Căn cứ nào để xác định như vậy?

“Hãy quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này, nền kinh tế trí thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá.”
Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong câu văn: “Thời gian là một dòng chảy thẳng; không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui”
     Câu 4. Qua văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? 

     Phần 2. Tạo lập văn bản (6.0 điểm). 

  Phân tích đoạn thơ sau : 
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần.
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...
                                                                 (“Khi con tu hú”, Tố Hữu, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

____________Hết______________

                                                            HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	điểm

	Phần 1  


	1. Nội dung chính của đoạn trích khuyên ta phải biết quý trọng thời gian.

2. HS xác định được kiểu câu cầu khiến; dấu hiệu có chứa từ ngữ cầu khiến “hãy”
3. Biện pháp tu từ và tác dụng

- Biện pháp tu từ: điệp ngữ “không bao giờ”
- Tác dụng: 
+  Nhấn mạnh sự trôi chảy của thời gian, từ đó mang đến lời khuyên về việc quý trọng thời gian
+ tạo nhịp điệu cho lời văn…

4. Bài học: HS rút ra được bài học cho bản thân: Biết quý trọng thời gian, không để thời gian trôi đi một cách vô ích…
	1.0

  1.0

1.0

0.25

0.75

  1.0

	Phần 2: (6.0 điểm)

	A.Yêu cầu chung:

   1.Về kĩ năng : 

- Biết vận dụng cách làm bài nghị luận 

- Bài văn có bố cục chặt chẽ, lập luận rõ ràng,…

   2. Về kiến thức :  

Xác định đúng vấn đề nghị luận: Bức tranh mùa hè sôi động, tình yêu cuộc đời của người chiến sĩ cộng sản
	

	
	B. Yêu cầu cụ thể :

I. Mở bài :   Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu sáu câu thơ đầu, khái quát: Đó là một bức tranh hiện thực được mở ra bằng sự lắng nghe hiện tại và hồi tưởng quá khứ

	0.5

	
	II. Thân bài :  

- Dấu hiệu thiên nhiên vào hè :

Tiếng tu hú gọi bầy là mùa hè đã đến, lùa mùa màng đang tới và trái cây chín muồi, hoàn toàn theo quy luật của tự nhiên, tiếng chim gọi bầy như đang gọi mùa, mang đến sự náo nức, xôn xao trong đất trời và cả trong lòng người

- Hồi tưởng của tác giả về mùa hè
+ Mùa hè hiện lên rất sinh động và tươi đẹp, màu vàng của lúa, màu của trái cây cùng với âm thanh rộn ràng của tiếng ve ngân lên đón chào mùa hè.
+ Trong chốn tù ngục, nhà thơ nhớ về tiếng ve, hình ảnh sân bắp phơi đầy, thèm muốn một cuộc sống thường nhật, bình thường như bên ngoài
- Tình yêu thiết tha với cuộc đời, khao khát tự do: mang trong mình tâm hồn yêu thiên nhiên, khao khát được sống trong thiên nhiên đã giúp cho nhà thơ vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mùa hè trong trẻo, tươi mới và đầy màu sắc, âm thanh như thế.

- Sức hấp dẫn về nghệ thuật của đoạn thơ: Thơ lục bát, ngôn ngữ thơ giản dị, giọng điệu tự nhiên, dạt dào cảm xúc…
	0.5

1.5

0.5

0.5

	
	III. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của đoạn thơ

- Liên hệ mở rộng…
	0.5



	
	Chính tả, ngữ pháp: Không sai lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu


	0.5

	
	 Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, độc đáo
	0.5
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

LÀM LẼ (Hồ Xuân Hương)

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

Năm thì mười họa chăng hay chớ

Một tháng đôi lần có cũng không.

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,

Cầm bằng làm mướn, mướn không công.

Thân này ví biết dường này nhỉ

Thà trước thôi đành ở vậy xong.

     (Theo Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008)

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A.Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

B. Thất ngôn bát cú Đường luật

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật

D. Thất ngôn bát cú Đường luật xen lục ngôn

Câu 2. Ý nào không đúng khi nói về đặc điểm thi luật của bài thơ trên?

A. Là bài thơ theo luật trắc

B. Gieo vần bằng ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8

C. Ngắt nhịp theo nhịp 4/3 hoặc 3/2/2

D. Sử dụng phép đối ở các cặp câu 3-4 và 5-6

Câu 3. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
A. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp, xưng tên riêng

B. Là người vợ lẽ

C. Là người vợ cả






D. Là người chồng

Câu 4. Đâu là thành ngữ dân gian được sử dụng trong bài thơ trên?

A. Năm thì mười họa, một tháng đôi lần

B. Một tháng đôi lần, cố đấm ăn xôi
C. Kẻ đắp chăn bông, cầm bằng làm mướn

D. Năm thì mười họa, cố đấm ăn xôi

Câu 5. Câu thơ nào trong bài thơ viết về sự bất công trong hôn nhân đa thê thời phong kiến xưa?

A. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

B. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
C. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm


D. Cầm bằng làm mướn, mướn không công
Câu 6. Dòng nào không liên quan đến nội dung biểu đạt của 2 câu thơ sau? 

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm 

Cầm bằng làm mướn, mướn không công

A. Vì khát vọng một chút hạnh phúc lứa đôi nhỏ nhoi mà người đàn bà phải hạ mình "cố đấm ăn xôi", chấp nhận mang thân đi làm lẽ.

B. Khi chấp nhận cảnh làm lẽ rồi, người vợ lẽ mới nhận ra bản chất xấu xa của chế độ đa thê.

C. Hai câu thơ diễn tả tâm trạng tủi nhục, uất hận của kiếp làm lẽ.

D. Hai câu thơ diễn tả sức sống mãnh liệt của Hồ Xuân Hương dù phải sống trong cảnh làm lẽ tủi cực.

Câu 7. Giọng điệu chủ đạo của bài thơ là gì?
A. Trữ tình sâu lắng
B. Mỉa mai – châm biếm

C. Đả kích
D. Thủ thỉ tâm sự

Câu 8. Bài thơ khiến ta liên tưởng đến cảnh ngộ của Hồ Xuân Hương trong câu thơ nào sau đây?

A. Thân em vừa trắng lại vừa tròn - Bảy nổi ba chìm với nước non
B. Có phải duyên nhau thì thắm lại - Đừng xanh như lá, bạc như vôi
C. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn - Trơ cái hồng nhan với nước non
D. Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại - Mảnh tình san sẻ tí con con
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 9. Phân tích tác dụng của việc vận dụng thành ngữ trong bài thơ.

Câu 10. Cảm nhận về tâm trạng, thái độ của chủ thể trữ tình thể hiện trong bài thơ.

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn nghị phân tích bài thơ “Làm lẽ” (Hồ Xuân Hương).                  

GỢI Ý ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 8
	1

2

3

4

5

6

7

8

B

C

B

D

A

D

C

D

Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	4.0

	
	9
	- Các thành ngữ dân gian được sử dụng trong bài thơ: Năm thì mười họa (thưa thớt, lúc có lúc không), cố đấm ăn xôi (cố nhẫn nhục, chịu đựng để theo đuổi, hi vọng điều gì đó). Các thành ngữ được lấy ý, lược bớt từ (gặp chăng hay chớ, làm mướn không công) (0.25)

- Tác dụng của việc sử dụng các thành ngữ dân gian:

  + Thể hiện tình cảnh làm lẽ đáng thương của Hồ Xuân Hương: không được quan tâm đoái hoài đến dù bản thân đã cố nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng không có kết quả gì. (0.5)

  + Đồng thời sử dụng thành ngữ còn làm cho lời thơ thêm hàm súc, biểu cảm, mang sắc điệu dân gian.. (0.25)

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 1.0 điểm
- Ở ý tác dụng: Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0.25 điểm

- Không trả lời: 0 điểm
	1.0

	
	10

   
	Tâm trạng, thái độ của chủ thể trữ tình (Hồ Xuân Hương trong thân phận người vợ lẽ) thể hiện trong bài thơ:

- Nỗi chua xót, cay đắng, bẽ bàng khi phải sống trong cảnh làm lẽ nhiều bất công. Cuối bài thơ bà còn cảm thấy hối hận vì đã quyết định mang thân đi làm vợ lẽ.

- Bài thơ thể hiện thái độ phản kháng mãnh liệt của Hồ Xuân Hương đối với chế độ đa thê trong xã hội phong kiến xưa. Thái độ ấy được thể hiện ngay trong cách nói dữ dội: Chém cha cái kiếp lấy chồng chung..

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời 2 ý như đáp án: 1.0 điểm
- Chỉ trả lời được 1 ý: 0.5 điểm.

- Không trả lời: 0 điểm
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “Làm lẽ” (Hồ Xuân Hương)
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích bài thơ “Làm lẽ” (Hồ Xuân Hương)                                             
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Giới thiệu tác giả Hồ Xuân Hương và bài thơ “Làm lẽ”.
	0.5

	
	
	*Phân tích nội dung của bài thơ:

- 2 câu đầu: Tiếng chửi đầy uất ức dồn nén của nhà thơ đối với chế độ hôn nhân đa thê thời phong kiến;

- 4 câu tiếp: Nỗi đau đớn, tủi nhục, bẽ bàng trong thân phận làm lẽ hẩm hiu của người phụ nữ;

- 2 câu cuối: Lời tự nhủ chua chát khi nhận thức sâu sắc tấn bi kịch làm lẽ, cũng là lời phản kháng, đòi quyền sống, quyền hạnh phúc của người phụ nữ.

*Phân tích nghệ thuật của bài thơ:

+ Giọng điệu trữ tình, sâu lắng

+ Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật với ngôn ngữ hàm súc; vận dụng sáng tạo các thành ngữ dân gian đặc sắc (cố đấm ăn xôi, năm thì mười họa, gặp chăng hay chớ, làm mướn không công); vận dụng tiếng chửi dân gian,..

+ Vận dụng thủ pháp đối tài tình,…

*Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm – 1,75 điểm.

- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,0 điểm – 1,25  điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm..
	1.75

	
	
	- Khẳng định ý nghĩa và vị trí của bài thơ.

- Nêu thông điệp rút ra từ bài thơ (nếu có).

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	   0.5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh, cảm xúc.

Hướng dẫn chấm: 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


Trường THCS Đông Yên 
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau của người khác” …

…Lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người. Các hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.”

  (Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global – theo Dân trí – ngày 14/ 2/ 2015).

Câu 1 (0,5 điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.?

Câu 2 (1,5 điểm). Theo tác giả bài viết, “Lòng nhân ái có được” là do những yếu tố nào? Tại sao tác giả bài viết cho rằng “lòng nhân ái rất cần trong đời sống”?

Câu 3 (1,0 điểm). Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với em?

Câu 4(1,0 điểm) “Để có lòng nhân ái, mỗi người phải thường xuyên rèn luyện,tu dưỡng lối sống,đạo đức,”Hãy chỉ ra 4 việc làm mà học sinh THCS có thể hiện lòng nhân ái ?

Câu 5 (2 điểm). Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 8-10 câu ) về giá trị của lòng nhân ái đối với con người.

Phần II. Viết (5,0 điểm)

Viết bài văn phân tích bài thơ sau:

             RU HOA

      Ru hoa,mẹ hát theo mùa

Cái hoa khép mở tựa hồ mắt con

      Mẹ quen chân lấm tay bùn

Lấy đâu hoa quế hoa hồng mà ru

      Dẫu yêu hoa mận,hoa mơ

Cái liềm kéo áo,cái bừa níu chân

      Ba cữ rét mấy tuần xuân

Mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru

      Sen mùa hạ,cúc mùa thu

Hoa đồng gió nội,bốn mùa gọi con

                             (Ru hoa – Ngô Văn Phú -NXB Hội nhà văn 2007,trang 113)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	-  Văn bản nghị luận 

-  Nghị luận
	0,25 điểm

0,25 điểm 

	Câu 2
	-  “Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau của người khác” …”

- “Lòng nhân ái rất cần trong đời sống” vì “đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người.” 

- Lưu ý: Học sinh có những kiến giải khác mà hợp lí và phù hợp với nội dung, tư tưởng của đoạn trích thì vẫn cho điểm.
	0,75 điểm

0,75 điểm

	Câu 3
	- Thông điệp: Hãy đùm bọc, sẻ chia, cảm thông trước những khó khăn của con người trong cuộc sống, …

-  Lưu ý: Học sinh có thể trình bày những thông điệp khác nhưng phải hợp lí thì vẫn cho điểm.
	1,0 điểm

	Câu 4
	4 việc làm : 

+ Cho bạn mượn hoặc dùng chung bút,sách khi bạn quên

+ Giúp bạn trực nhật

+ Giải thích những bài học mà bạn chưa hiểu 

+ Hỏi thăm,động viện khi bạn ốm đau 
	1,0

	Câu 5
	- Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (nghị luận về lòng nhân ái):

- Giá trị của lòng nhân ái đối với con người.

 + Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người.

 + Lòng nhân ái là cách con người trao cho nhau tình thương mà không cần sự đền đáp, trả ơn từ người mình đã giúp đỡ.

+  Đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người 

+ Chia sẻ, cảm thông với những nỗi đau của người khác.

=> Mỗi người phải rèn luyện cho mình đức tính tốt đó là: tinh thần yêu thương, san sẻ cho nhau trong cuộc sống; tự bản thân phải sống tốt và ngày càng hoàn thiện mình hơn.
	2,0 điểm


Phần II. Viết (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn có đầy đủ 3 phần : MB-TB -KB
 
	0,25 điểm

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích chủ đề và nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ
	0,25 điểm

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

1. Mở bài: Giới thiệu tác giả,tác phẩm và nêu ý kiến chung của người viết 

+ Nhà văn- nhà thơ  Ngô Văn Phú (1937-2022) quê ở Nam Viêm.Mê Linh,Vĩnh Phúc 

+ Bài thơ Ru hoa gợi tả sự vất vả ,lam lũ của người me và tình yêu thương con qua lời ru gắn liền với những loài hoa mộc mạc ,dân dã

2. Thân bài:Tập trung phân tích nội dung chủ đề và nghệ thuật của bài thơ

-Khái quát về bài thơ:Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát .Cả bài thơ gồm năm cặp lục bát trong trẻo,dịu dàng và đằm thắm ,gợi lên những vất vả, lam lũ,cơ cực cũng như tình yêu thương con sâu nặng của người mẹ.Qua đó,gửi gắm đến bạn đọc về tình yêu thương trân trọng mẹ của tác giả.

- Nêu nội dung chủ đề bài thơ: Bài thơ ngân nga bằng lời ru êm ái,dịu ngọt cũng như gợi về sự nhọc nhằn của mẹ.Ẩn sau lời ru ấy là tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho đứa con.Đời sống tin h thần của chúng ta được bồi đắp ,thanh lọc nhờ những lời ru êm đềm ,tha thieeys mà thấm thía của mẹ .Hinhd ảnh người mẹ trong bài thơ tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam đôn hậu,dịu dàng, cả đời âm thầm hi sinh vì gia đình ,luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất .

- Phân tích tác dụng một số nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:

+Thể thơ lục bát ,âm điệu nhẹ nhàng ,gieo vần ở các câu 6,câu 8 phù hợp với việ diễn tả lời ru …..

+ Biện pháp tu từ :liệt kê,nhân hóa,so sánh ,ẩn dụ và sử dụng thành ngữ “chân lấm tay bùn “làm tang giá trị gợi hình ,biểu cảm cho bài thơ

3. Kết bài:

- Khẳng định lại giá trị của bài thơ

- Cảm xúc của người viết hoặc bức thông điệp,lời nhắn gửi của tác giả
	0,25 điểm

2,5 điểm

0,25 điểm

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo ,thể hiện suy nghĩ sâu sắc ,mới mẻ về vấn đề 
	0,25 điểm
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Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản truyện ngắn (Ngoài CT SGK)
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	
	
	Tỉ lệ %
	10
	
	10
	10
	
	20
	0
	0
	

	2
	Viết


	Bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Tỉ lệ %
	0
	5
	0
	20
	0
	15
	0
	10
	

	Tổng % điểm
	15
	40
	35
	10
	100

	
	55
	45
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MÔN : NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề




	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản truyện ngắn
	Nhận biết:

 ( Nhận biết được thể loại, đề tài của văn bản. 
( Nhận biết ngôi kể, trình tự kể. 

( Nhận biết nhân vật và các chi tiết khắc họa nhân vật.
Thông hiểu: 

( Xác định chủ đề của truyện ngắn.
( Tóm tắt được cốt truyện và phân tích được nét đặc sắc về cốt truyện. 
( Phân tích đặc điểm của một số nhân vật trong truyện.
( Nêu được thông điệp của truyện.  

Vận dụng: 

( Nhận xét, đánh giá được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.
( Nêu được những suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Sử dụng được câu hỏi tu từ khi viết đoạn văn. 
	4TN


	4TN

1TL


	1TL
	

	2.
	Viết
	 Bài văn phân tích tác phẩm truyện
	Nhận biết: 

Xác định đúng kiểu bài văn nghị luận văn học. 

Thông hiểu: 

- Bài viết có bố cục 3 phần, phân tách đoạn ở từng phần hợp lí.
- Xác định đúng chủ đề và một số nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản.
Vận dụng: 

- Viết được các đoạn văn triển khai các luận điểm.

- Sử dụng được các lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm. 

Vận dụng cao: 

- Triển khai các luận điểm theo trình tự hợp lí. Bài văn có tính mạch lạc và liên kết chặt chẽ.

- Kết hợp nghị luận với với tự sự, miêu tả và biểu cảm; giữa bằng chứng khách quan và ý kiến chủ quan. 
	1*TL


	1*TL
	1*TL


	1*TL



	Tổng
	
	4 TN
1*TL
	4TN

2*TL


	2*TL
	1*TL

	Tỉ lệ %
	
	15
	40
	35
	10
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Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

CON CŨNG HIỂU…
Hai chị em Thảo và Sơn vừa khiêng rổ ngô vừa trò chuyện rất rôm rả. Cu Sơn bỗng dừng lại rồi đặt phịch rổ ngô xuống đất, làm văng mấy bắp ra ngoài. Nó lấy tay xoa xoa dòng mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, rồi vừa hổn hển thở, vừa cười, hở cả hàm răng sún với chị:

- Bác Lân thế mà dại chị nhỉ? Bác ấy thu hoạch ngô mà để sót ơi là sót.

Thảo đang loay hoay nghiêng rổ, dồn ngô sang phía mình để cho Sơn đỡ nặng, cũng bật cười:

- Thì bác ấy có dại, chị em mình mới mót được bao nhiêu là ngô chứ. Chốc nữa về chắc là mẹ vui lắm đây.

Đúng là mẹ vui thật. Nhìn mẹ cứ xem hết bắp này đến bắp khác thì biết. Nhưng sao mẹ chỉ vui chốc lát rồi lại tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ. Chợt mẹ hỏi:

- Hôm nay hai con mót ngô của nhà ai mà được những ngần này?

- Dạ… Của nhà bác Lân mẹ ạ! Sơn nhanh nhẩu trả lời.
- Của bác Lân ư? Mẹ hỏi lại và nhìn vào mắt Thảo như dò hỏi. Sợ mẹ hiểu lầm, Thảo vội nói:

- Chúng con mót ở vườn nhà bác Lân thật mà… Chẳng lẽ…

- Mẹ biết chứ.  Nhưng hai con có hiểu vì sao hôm nay bác Lân lại để sót nhiều ngô vậy không?

Thảo lắc đầu, không hiểu. Thế mà cu Sơn đã lanh chanh trả lời:

- Vì bác ấy dại lắm mẹ ạ – Nó tìm bắp ngô to nhất lên khoe – Bắp này là của con mót được. Chị Thảo nhỉ?  Lúc đầu con thấy nó nằm gần rổ nhà mình, tưởng là bác ấy làm rơi ra, con nhặt trả lại cho bác ấy. Bác Lân bảo: “Cháu mót được là phần của cháu chứ”.

- Các con ơi…. Mẹ hiểu rồi. Bác ấy làm ra những bắp ngô này phải chịu một nắng, hai sương, vất vả lắm. Nhưng các con ạ, bác ấy thấy nhà mình mùa này vì vườn thấp bị úng nước, mất trắng vườn ngô nên bác ấy muốn giúp đỡ khéo ấy mà… Tình làng nghĩa xóm quý hóa thế đấy… Các con có hiểu không?

 
Thảo xúc động, phải gật đầu mấy lần mới đáp thành tiếng: “Con hiểu ạ!”. Còn cu Sơn, không biết có hiểu gì không mà cứ ngơ ngác hết nhìn chị lại nhìn mẹ. Khi mẹ mỉm cười, nhìn nó, nó cũng gật đầu:
- Con cũng hiểu mẹ ạ. Kìa mẹ, đi luộc ngô đi. Con đói ơi là đói…
(Thái Chí Thanh, https://vanvn.vn/chum-truyen-thieu-nhi-cua-thai-chi-thanh/)

    Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 (mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)
Câu 1. Văn bản “Con cũng hiểu…” có cùng thể loại với văn bản nào sau đây? 

	A. Lão Hạc (Nam Cao)


	B. Người thầy đầu tiên (Ai-ma-tốp)

	C. Trong mắt trẻ (Ê-xu-pe-ri)

	D. Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)


Câu 2. Ngôi kể của văn bản là: 

	A. Ngôi thứ nhất – người kể chuyện là Thảo
	B. Ngôi thứ nhất – người kể chuyện là Sơn

	C. Ngôi thứ ba – người kể giấu mặt
	D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba


Câu 3. Đâu không phải là hành động, việc làm của bác Lân được nhắc đến trong văn bản?

A. Bác thu hoạch ngô mà để sót nhiều.

B. Bác biết nhà hai chị em Thảo và Sơn khó khăn nên mang ngô sang cho. 

C. Bác để bắp ngô to ở gần rổ của Sơn và nói đó là của Sơn mót được.

D. Tất cả các đáp án đều đúng. 

Câu 4. Biệt ngữ xã hội “mót” được sử dụng trong văn bản có tác dụng gì?  

A. Cho thấy các nhân vật là người ở thành thị, có hoàn cảnh khá giả. 



B. Cho thấy các nhân vật thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội xưa.

C. Cho thấy các nhân vật là những người nông dân ở nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn.


D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Lí do người mẹ “chỉ vui chốc lát rồi lại tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ” là gì ?
A. Mẹ buồn tủi vì để cho các con phải lao động quá sớm.

B. Mẹ nghĩ số ngô đó chưa đủ cho cả nhà dùng.

C. Mẹ thương các con phải ăn ngô.

D. Mẹ băn khoăn rằng vì sao các con đi mót ngô mà lại được nhiều ngô đến thế.

Câu 6. Cách cư xử của người mẹ cho thấy đặc điểm gì ở nhân vật này?

	A. Có hoàn cảnh đáng thương.
	B. Giàu lòng tự trọng.

	C. Chăm chỉ, chịu khó.
	D. Biết ơn người đã giúp đỡ mình và giàu lòng tự trọng. 


Câu 7. Theo em, chủ đề của văn bản là gì? 
A. Vẻ đẹp của tình làng nghĩa xóm, tình người giản dị mà cao đẹp.

B. Số phận nghèo khổ, bất hạnh của những em bé ở nông thôn.

C. Sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội.

D. Cuộc sống của người nông dân ở nông thôn. 

Câu 8. Nhận xét nào đúng nhất về nghệ thuật của văn bản ?
A. Cốt truyện giản dị, đời thường; ngôn từ mộc mạc, gần gũi. 

B. Cốt truyện đa tuyến, các nhân vật được lí tưởng hóa.

C. Cốt truyện phức tạp, có nhiều tình huống gay cấn; ngôn từ hoa mĩ. 

D. Cốt truyện giản dị, đời thường; ngôn từ chọn lọc, hàm súc, hoa mĩ, giàu sức gợi hình, biểu cảm. 

Câu 9. (1,5 điểm) Theo em, khi nói “đã hiểu”, những suy nghĩ, tình cảm gì đang diễn ra trong Thảo và Sơn ở cuối phần cuối văn bản?  Hãy trả lời bằng một đoạn văn khoảng 8 câu. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lí một câu hỏi tu từ (Chú thích bằng cách gạch chân).

Câu 10. (0,5 điểm) Em rút ra được những thông điệp gì từ văn bản “Con cũng hiểu…”?

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Bằng cảm nhận văn học, em hãy viết một bài văn từ 1 đến 1,5 trang giấy thi phân tích những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản “Con cũng hiểu…” (tác giả Thái Chí Thanh) 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

Môn: Ngữ văn lớp 8

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	* Về hình thức: 

     Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn, đủ dung lượng, trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	* Về nội dung: 

     HS thể hiện sự hình dung một cách hợp lí, về những suy nghĩ, tình cảm của Thảo và Sơn khi nói “đã hiểu”. 

Tham khảo: 

- Hiểu rằng bác Lân không “dại”, việc những bắp ngô được bỏ sót lại nhiều là bác cố ý muốn giúp đỡ gia đình hai chị em.

- Trân trọng sự sẻ chia ấm áp và tinh tế của người hàng xóm tốt bụng. 

- …
	1,0

	
	
	* Yêu cầu tiếng Việt: sử dụng được câu hỏi tu từ một cách hợp lí. (Chấp nhận việc gạch chân nhưng không chú thích. Không có cả gạch chân và chú thích: không tính điểm)
	0,25

	
	10
	 HS rút ra được ít nhất 02 thông điệp. GV linh hoạt cho điểm dựa trên tính hợp lí của thông điệp.

Tham khảo:

- Thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia.

- Thông điệp về thái độ trân trọng, biết ơn trong cuộc sống.

- …
	0,5



	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Hình thức

- Trình bày sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu chính tả, ngữ pháp.

- Bố cục hợp lí.

- Dung lượng phù hợp với yêu cầu (1 – 1,5 trang giấy thi).
	0,5

	
	b. Nội dung
	3,0

	
	HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	b1. Mở bài:

- Giới thiệu nhan đề, tác phẩm, thể loại và nhận xét chung về tác phẩm.

b2. Thân bài: 

Nêu chủ đề và phân tích các biểu hiện làm rõ chủ để của tác phẩm:

- Phân tích đề tài và những nét đặc sắc của cốt truyện trong việc làm sáng tỏ chủ đề.

- Phân tích nhân vật (ít nhất 1 nhân vật) để làm sáng tỏ chủ đề của truyện. 

- Phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện.

b3. Kết bài

Khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện. Nêu tác động của truyện đối với em.
	0,5

2,0

0,5

	
	c. Sáng tạo

- Có những phát hiện tinh tế về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.

- Sử dụng hợp lí các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- …
	0,5

	Ghi chú:

- Sai kiểu bài nghị luận: cho không quá 01 điểm.

- Xác định đúng kiểu bài nhưng không rõ luận điểm, không nêu được đặc điểm nội dung, nghệ thuật của văn bản: chấm tối đa 1/2 số điểm của phần viết (bao gồm cả điểm hình thức).


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Kĩ năng
	Nội 

dung/

đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn ( Ngoài SGK)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm truyện( Ngoài SGK)

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn 
	Nhận biết:

- Nhận biết lời kể, ngôi kể, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết đề tài, không gian, thời gian, chi tiết tiêu biểu trong truyện.

- Nhận biết được những đặc điểm của nhân vật, cốt truyện, câu chuyện trong tác phẩm truyện.

- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - văn hóa được thể hiện trong văn bản truyện.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện và lí giải được ý nghĩa, tác dụng của cốt truyện.

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện và lí giải được mối quan hệ giữa các yếu tố này trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của việc lựa chọn lời kể, ngôi kể, điểm nhìn trong tác phẩm.

- Phân tích, đánh giá được đặc điểm của nhân vật và vai trò của nhân vật trong tác phẩm.

- Xác định được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra được những căn cứ để xác định chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

- Phát hiện và lí giải các giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật.

Vận dụng:

- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.

Vận dụng cao:

- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.

- Liên hệ để thấy một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm truyện thuộc những nền văn học khác nhau.
	3TN

1*
	4TN

1TL

1*
	2TL

1*
	0

1TL*

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm truyện( Ngoài SGK)

	Nhận biết:

- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và tác phẩm truyện; ý kiến đánh giá khái quát về tác phẩm.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.  

+ Nêu được và phân tích được nội dung chính và chủ đề của tác phẩm.

+ Nêu được và phân tích một cách cụ thể, rõ ràng về các phương diện nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm (cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ,...)

- Nêu nhận định, đánh giá về tác phẩm truyện dựa trên các lý lẽ và bằng chứng thuyết phục với những phân tích có chiều sâu hay thể hiện góc nhìn mới mẻ.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1TL*


	1TL*


	1TL*


	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


C. ĐỀ KIỂM TRA
Đề số 1: 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

HOA ĐÀO NỞ TRÊN VAI

[…] Vậy là Lụm trở thành con cháu nhà này cũng đã được hơn ba tháng. Ông vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Lúc trở về từ nơi tránh lũ ông thất thần nhìn nhà cửa tan hoang. Lúc đang bới trong đống đổ nát tìm nồi niêu, xoong chảo ông giật mình nhìn thấy trên bụi tre bị bão quật nằm rạp xuống bám đầy bùn đất sau cơn lũ có hình hài một con người. Nói đúng hơn đó là một đứa trẻ, quần áo nhuốm màu bùn, tay cố ôm lấy thân cây. Xứ này đâu lạ gì cảnh sau mỗi trận bão lũ lại thấy đồ đạc nhà mình trôi đi, đồ đạc nhà người ta trôi đến. Khi thì xoong nồi, khi thì cây cối, gà, vịt, khi thì quần áo, búp bê, cặp sách. Nói chung đủ cả, lẫn lộn trong bùn đất chẳng còn dùng được. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ thứ trôi đến sau cơn lũ lại là một thằng bé sáu tuổi, người ngợm đặc như một khối bùn.

Sau lũ, nguồn nước cũng ô nhiễm nặng. Những gáo nước đục ngầu không thể gột rửa hết bùn đất trên cơ thể đứa bé tội nghiệp. Ngay cả sau này cũng vậy, dù ông Vại và vợ chồng đứa con trai có yêu thương ra sao cũng không thể nào xóa đi ký ức đau buồn trong nó. Ông từng dắt thằng nhỏ ngược dòng cơn lũ tìm về nhà. Nhưng về đến nơi chỉ thấy cảnh tượng tan hoang. Người ta nói người thân thằng nhỏ đã trôi theo cơn lũ, không về. Kể từ đó thằng nhỏ trở thành con cháu trong nhà. Người làng nói chắc ông trời thương vợ chồng chị Thảo lấy nhau chục năm vẫn chưa có con nên cơn lũ đã đưa thằng nhỏ dừng lại nơi này. Từ khi có nó nhà cửa tự nhiên cứ ấm dần lên. Dù sau lũ, dựng tạm cái lều, ba con người co cụm lại bên mâm cơm đạm bạc và giấc ngủ tứ bề gió thổi. Chồng Thảo đi xuất khẩu lao động đã được gần hai năm. Ở xa, quặn lòng thương quê nhà mưa lũ. Nên Vĩnh nói số tiền anh tiết kiệm được sẽ gửi về xây một căn nhà tử tế, nền cao, móng chắc để những mùa bão sau bớt đi phần thấp thỏm, âu lo. “Hơn nữa, không thể để cho thằng nhỏ sống tạm bợ thế được. Sẽ chỉ càng khiến nó nghĩ về mất mát”. Thế là một ngôi nhà nhỏ được xây lên. Thỉnh thoảng ông Vại ới thằng nhỏ xách hộ cái xô, giữ giùm cái thang, trông giùm mấy mẻ cá đang phơi ngoài sân sợ con mèo ăn mất. Sợ nó ngồi không hay nghĩ ngợi vẩn vơ, lúc giải lao ông thường đạp xe đèo nó đi chơi làng trên xóm dưới. Mấy đứa nhỏ hàng xóm chạy sang kéo thằng Lụm chạy mất tiêu sau rặng cúc tần. Trời tối nhá nhem thằng Lụm trở về với bộ dạng lấm lem, miệng cười hở hàm răng sún chưa thay hết. Thảo vờ mắng nó vài câu chứ bụng dạ thì mừng vui quá chừng. Ít ra cũng thấy Lụm bắt đầu cười trở lại. Nửa đêm cũng ít dần những cơn ác mộng khiến thằng nhỏ bật dậy mếu máo gọi “mẹ ơi”. Nó cũng thôi bám chặt vào cột nhà mỗi khi thấy ngoài trời nổi gió.

 
[..] Cảnh tát cá đồng mới đông vui làm sao. Bà con ai cũng ghé chọn vài con cá to mua về để ăn Tết. Cá đồng ăn cỏ, nước sạch chảy lưu thông nên thơm thịt ai cũng thích. Lụm bận bịu với chiếc giỏ đựng đầy tôm tép của mình. Cô Thảo nói Lụm bán được bao nhiêu tiền đều được giữ lại để đi chợ Tết. Thằng nhỏ sướng rơn lội cả ngày dưới đồng, bùn bết từ đỉnh đầu xuống chân, chỉ hàm răng trắng thỉnh thoảng thích chí cười khanh khách. Tối về cô Thảo đun sẵn nồi nước lá, lôi Lụm ra kì cọ. Tay Thảo dừng lại bên chiếc bớt đỏ trên vai thằng nhỏ, khẽ cười bảo:

- Con nhìn xem, hoa đào ngoài vườn chưa kịp nở mà hoa đào trên vai con đã nở hoa rồi.

- Hồi trước mẹ con hay nói ai có chiếc bớt đỏ như hoa sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Có thật vậy không cô?

- Đúng thế. Cô cũng tin sau này Lụm nhất định sẽ trở thành một chàng trai tươi vui, hạnh phúc. Bởi con mang cả mùa xuân đang nở thắm trên vai.

Lụm nhắm mắt, ngửa cổ cảm nhận sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình và những cánh hoa đào chầm chậm nở trên vai...

                                     (Vũ Thị Huyền Trang)
1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8) (2,0 điểm)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? 

A. Miêu tả             B. Nghị luận              C. Tự sự                D. Thuyết minh

Câu 2. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất                                 C. Ngôi thứ hai 

B. Ngôi thứ ba                                     D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba

Câu 3. Truyện được kể theo trình tự nào? 

A. Trình tự thời gian                             C. Trình tự tương phản, đối lập

B. Trình tự không gian                         D. Trình tự không gian kết hợp thời gian

Câu 4. Ông Vại nhặt được Lụm trong hoàn cảnh nào? 

A. Ông đi bắt cá và thấy Lụm bên bờ suối

B. Ông đi rừng và thấy Lụm ở bìa rừng

C. Ông vừa trở về sau cơn lũ và thấy Lụm lẫn trong đống đổ nát 

D. Ông đi ra đồng và thấy lụm bên bờ ruộng

Câu 5. Câu “Có thật vậy không cô?” trong đoạn trích dùng để làm gì? 

A. Dùng để hỏi                                       C. Dùng để bộc lộc cảm xúc 

B. Dùng để cầu khiến                             D. Dùng để bày tỏ quan điểm

Câu 6. Câu “Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ thứ trôi đến sau cơn lũ lại là một thằng bé sáu tuổi, người ngợm đặc như một khối bùn” sử dụng biện pháp tu từ nào? 

A. Nhân hoá                                   C. Hoán dụ

B. Điệp ngữ                                    D. So sánh

Câu 7. Ông Vại và cô Thảo đối xử với Lụm như thế nào?  

A. Xa lánh, ghét bỏ

B. Ân cần, chu đáo, yêu thương như con cháu trong nhà

C. Hắt hủi, lạnh nhạt 

D. Thờ ơ, vô cảm

Câu 8. Từ khi có Lụm về ở cùng, không khí gia đình ông Lụm như thế nào? 

A. Ấm cúng hẳn lên                               C. Càng trở nên lục đục 

B. Buồn bã hơn                                      D. Bí bách, khó chịu

2. Trả lời câu hỏi (4,0 điểm)

Câu 9. Thông điệp sâu sắc nhất mà văn bản gửi tới bạn đọc là gì?  (1,5 điểm)
Câu 10. Viết đoạn văn (khoảng từ 8 – 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tình yêu thương trong cuộc sống?  (2,5 điểm)
PHẦN II: LÀM VĂN (4,0 điểm)

Phân tích đoạn trích truyện “Hoa đào nở trên vai” của tác giả Vũ Thị Huyền Trang (Đoạn trích ở phần đọc – hiểu)?

*Chú thích: 

1. Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp Khóa 9 Khoa Viết văn và Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội. Hội viên Hội VHNT tỉnh Phú Thọ.
- Vũ Thị Huyền Trang là tác giả của 14 đầu sách văn học đã xuất bản, sở hữu một bộ sưu tập khá lớn các giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi sáng tác văn xuôi, truyện ngắn. Các sáng tác chủ yếu viết về đề tài gia đình và người phụ nữ. Ở chị luôn có sự yêu thương day dứt cho những số phận, những bi kịch của con người nhất là người phụ nữ và trẻ em. 

2. Truyện “Hoa đào nở trên vai”: là câu chuyện cảm động, giàu giá trị nhân văn, để lại trong tâm hồn bạn đọc những ấn tượng tốt đẹp về tình cảm của con người sau mùa lũ. Đọc truyện, chắc hắn trong trái tim ta cảm thấy vô cùng ấm áp bởi tình cảm của bố con ông Vại dành cho Lụm - cậu bé bị trôi dạt theo dòng nước lũ may mắn được ông Vại cứu sống và cưu mang.

..............HẾT..........…

Đề số 2: 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

HOA ĐÀO NỞ TRÊN VAI

[…] Vậy là Lụm trở thành con cháu nhà này cũng đã được hơn ba tháng. Ông vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Lúc trở về từ nơi tránh lũ ông thất thần nhìn nhà cửa tan hoang. Lúc đang bới trong đống đổ nát tìm nồi niêu, xoong chảo ông giật mình nhìn thấy trên bụi tre bị bão quật nằm rạp xuống bám đầy bùn đất sau cơn lũ có hình hài một con người. Nói đúng hơn đó là một đứa trẻ, quần áo nhuốm màu bùn, tay cố ôm lấy thân cây. Xứ này đâu lạ gì cảnh sau mỗi trận bão lũ lại thấy đồ đạc nhà mình trôi đi, đồ đạc nhà người ta trôi đến. Khi thì xoong nồi, khi thì cây cối, gà, vịt, khi thì quần áo, búp bê, cặp sách. Nói chung đủ cả, lẫn lộn trong bùn đất chẳng còn dùng được. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ thứ trôi đến sau cơn lũ lại là một thằng bé sáu tuổi, người ngợm đặc như một khối bùn.

Sau lũ, nguồn nước cũng ô nhiễm nặng. Những gáo nước đục ngầu không thể gột rửa hết bùn đất trên cơ thể đứa bé tội nghiệp. Ngay cả sau này cũng vậy, dù ông Vại và vợ chồng đứa con trai có yêu thương ra sao cũng không thể nào xóa đi ký ức đau buồn trong nó. Ông từng dắt thằng nhỏ ngược dòng cơn lũ tìm về nhà. Nhưng về đến nơi chỉ thấy cảnh tượng tan hoang. Người ta nói người thân thằng nhỏ đã trôi theo cơn lũ, không về. Kể từ đó thằng nhỏ trở thành con cháu trong nhà. Người làng nói chắc ông trời thương vợ chồng chị Thảo lấy nhau chục năm vẫn chưa có con nên cơn lũ đã đưa thằng nhỏ dừng lại nơi này. Từ khi có nó nhà cửa tự nhiên cứ ấm dần lên. Dù sau lũ, dựng tạm cái lều, ba con người co cụm lại bên mâm cơm đạm bạc và giấc ngủ tứ bề gió thổi. Chồng Thảo đi xuất khẩu lao động đã được gần hai năm. Ở xa, quặn lòng thương quê nhà mưa lũ. Nên Vĩnh nói số tiền anh tiết kiệm được sẽ gửi về xây một căn nhà tử tế, nền cao, móng chắc để những mùa bão sau bớt đi phần thấp thỏm, âu lo. “Hơn nữa, không thể để cho thằng nhỏ sống tạm bợ thế được. Sẽ chỉ càng khiến nó nghĩ về mất mát”. Thế là một ngôi nhà nhỏ được xây lên. Thỉnh thoảng ông Vại ới thằng nhỏ xách hộ cái xô, giữ giùm cái thang, trông giùm mấy mẻ cá đang phơi ngoài sân sợ con mèo ăn mất. Sợ nó ngồi không hay nghĩ ngợi vẩn vơ, lúc giải lao ông thường đạp xe đèo nó đi chơi làng trên xóm dưới. Mấy đứa nhỏ hàng xóm chạy sang kéo thằng Lụm chạy mất tiêu sau rặng cúc tần. Trời tối nhá nhem thằng Lụm trở về với bộ dạng lấm lem, miệng cười hở hàm răng sún chưa thay hết. Thảo vờ mắng nó vài câu chứ bụng dạ thì mừng vui quá chừng. Ít ra cũng thấy Lụm bắt đầu cười trở lại. Nửa đêm cũng ít dần những cơn ác mộng khiến thằng nhỏ bật dậy mếu máo gọi “mẹ ơi”. Nó cũng thôi bám chặt vào cột nhà mỗi khi thấy ngoài trời nổi gió.

 
[..] Cảnh tát cá đồng mới đông vui làm sao. Bà con ai cũng ghé chọn vài con cá to mua về để ăn Tết. Cá đồng ăn cỏ, nước sạch chảy lưu thông nên thơm thịt ai cũng thích. Lụm bận bịu với chiếc giỏ đựng đầy tôm tép của mình. Cô Thảo nói Lụm bán được bao nhiêu tiền đều được giữ lại để đi chợ Tết. Thằng nhỏ sướng rơn lội cả ngày dưới đồng, bùn bết từ đỉnh đầu xuống chân, chỉ hàm răng trắng thỉnh thoảng thích chí cười khanh khách. Tối về cô Thảo đun sẵn nồi nước lá, lôi Lụm ra kì cọ. Tay Thảo dừng lại bên chiếc bớt đỏ trên vai thằng nhỏ, khẽ cười bảo:

- Con nhìn xem, hoa đào ngoài vườn chưa kịp nở mà hoa đào trên vai con đã nở hoa rồi.

- Hồi trước mẹ con hay nói ai có chiếc bớt đỏ như hoa sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Có thật vậy không cô?

- Đúng thế. Cô cũng tin sau này Lụm nhất định sẽ trở thành một chàng trai tươi vui, hạnh phúc. Bởi con mang cả mùa xuân đang nở thắm trên vai.

Lụm nhắm mắt, ngửa cổ cảm nhận sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình và những cánh hoa đào chầm chậm nở trên vai...

                                     (Vũ Thị Huyền Trang)
2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8) (2,0 điểm)

Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên? 

A. Truyện lịch sử                                  C. Truyện ngắn
B.  Truyện ngụ ngôn                             D. Truyện đồng thoại

Câu 2. Xác định cốt truyện của văn bản trên? 

A. Cốt truyện đa tuyến                          C. Cốt truyện nhẹ nhàng, sâu sắc

B. Cốt truyện đơn tuyến                        D. Cốt truyện giàu kịch tính

Câu 3. Truyện được kể theo trình tự nào? 

A. Trình tự thời gian                             C. Trình tự tương phản, đối lập

B. Trình tự không gian                         D. Trình tự không gian kết hợp thời gian

Câu 4. Ông Vại nhặt được Lụm trong hoàn cảnh nào? 

A. Ông đi bắt cá và thấy Lụm bên bờ suối

B. Ông đi rừng và thấy Lụm ở bìa rừng

C. Ông vừa trở về sau cơn lũ và thấy Lụm lẫn trong đống đổ nát 

D. Ông đi ra đồng và thấy lụm bên bờ ruộng

Câu 5. Câu “Có thật vậy không cô?” trong đoạn trích dùng để làm gì? 

A. Dùng để hỏi                                       C. Dùng để bộc lộc cảm xúc 

B. Dùng để cầu khiến                             D. Dùng để bày tỏ quan điểm

Câu 6. Câu “Con nhìn xem, hoa đào ngoài vườn chưa kịp nở mà hoa đào trên vai con đã nở hoa rồi. ” sử dụng các biện pháp tu từ nào? 
A. Nhân hoá và so sánh                           C. Hoán dụ và so sánh

B. Điệp ngữ và ẩn dụ                                D. liệt kê và nhân hoá

Câu 7. Ông Vại và cô Thảo đối xử với Lụm như thế nào?  

A. Xa lánh, ghét bỏ

B. Ân cần, chu đáo, yêu thương như con cháu trong nhà

C. Hắt hủi, lạnh nhạt 

D. Thờ ơ, vô cảm

Câu 8. Từ khi có Lụm về ở cùng, không khí gia đình ông Lụm như thế nào? 

A. Ấm cúng hẳn lên                               C. Càng trở nên lục đục 

B. Buồn bã hơn                                      D. Bí bách, khó chịu

3. Trả lời câu hỏi (4,0 điểm)

Câu 9. Thông điệp sâu sắc nhất mà văn bản gửi tới bạn đọc là gì?  (1,5 điểm)
Câu 10. Viết đoạn văn (khoảng từ 8 – 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của sự sẻ chia trong cuộc sống?  (2,5 điểm)
PHẦN II: LÀM VĂN (4,0 điểm)

Phân tích đoạn trích truyện “Hoa đào nở trên vai” của tác giả Vũ Thị Huyền Trang (Đoạn trích ở phần đọc – hiểu)?

*Chú thích: 

3. Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp Khóa 9 Khoa Viết văn và Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội. Hội viên Hội VHNT tỉnh Phú Thọ.

- Vũ Thị Huyền Trang là tác giả của 14 đầu sách văn học đã xuất bản, sở hữu một bộ sưu tập khá lớn các giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi sáng tác văn xuôi, truyện ngắn. Các sáng tác chủ yếu viết về đề tài gia đình và người phụ nữ. Ở chị luôn có sự yêu thương day dứt cho những số phận, những bi kịch của con người nhất là người phụ nữ và trẻ em. 

4. Truyện “Hoa đào nở trên vai”: là câu chuyện cảm động, giàu giá trị nhân văn, để lại trong tâm hồn bạn đọc những ấn tượng tốt đẹp về tình cảm của con người sau mùa lũ. Đọc truyện, chắc hắn trong trái tim ta cảm thấy vô cùng ấm áp bởi tình cảm của bố con ông Vại dành cho Lụm - cậu bé bị trôi dạt theo dòng nước lũ may mắn được ông Vại cứu sống và cưu mang.

..............HẾT..........…

D.HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ 01

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc 

hiểu 


	1
	C. Tự sự 
	0.25

	
	2
	B. Ngôi thứ ba 
	0.25

	
	3
	A. Trình tự thời gian                             
	0.25

	
	4
	C. Ông vừa trở về sau cơn lũ và thấy Lụm lẫn trong đống đổ nát
	0.25

	
	5
	A. Dùng để hỏi 
	0.25

	
	6
	D. So sánh 
	0.25

	
	7
	B.Ân cần, chu đáo, yêu thương như con cháu trong nhà
	0.25

	
	8
	B. Ấm cúng hẳn lên  
	

	
	9
	Thông điệp sâu sắc nhất mà văn bản gửi tới bạn đọc: 

- “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang gửi đến bạn đọc thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự ấm áp trong cách ứng xử giữa con người với con người trong những cảnh huống ngặt nghèo của cuộc sống. Đó là đạo lý “Thương người như thể thương thân” xuyên suốt chảy trong huyết quản bao đời nay của nhân dân ta. 
	1,5

	
	10
	Đoạn văn từ 8 – 10 câu trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tình yêu thương trong cuộc sống.

1. Yêu cầu hình thức: Viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu quy định, không sai lỗi chính tả và diễn đạt.

2. Yêu cầu nội dung:
- Giải thích: Tình yêu thương là đồng cảm và sẻ chia xuất phát từ trái tim, tấm lòng, tình cảm. Đó là lòng nhân ái, vị tha, đức hi sinh, sẵn sàng cho đi một cách tự nguyện.
- Bàn luận: Tình yêu thương trong cuộc sống có vai trò là:

+ Tình yêu thương xoa dịu những nỗi đau, làm vơi đi bớt khó khăn, nhọc nhằn trong đời sống của mỗi con người

+ Tình yêu thương có sức mạnh cảm hoá, khiến cho con người ngày càng trở nên hướng thiện, tốt đẹp hơn. 

+ Tình yêu thương con người giúp gắn kết người với người. Là nền tảng là cơ sở để xây dựng xã hội nhân văn tiến bộ

 (HS lấy dẫn chứng phù hợp).

- Mở rộng phê phán:

 Phê phán lối sống thờ ơ, vô cảm, thiếu tình thương, không biết quan tâm, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ người khác…

- Bài học nhận thức và hành động.                                                             + Nhận thức được ý nghĩa của tình yêu thương                                         + Biết mở rộng tấm lòng, lan toả những điều tốt đẹp tới mọi người xung quanh
	2,5

0,25

0.25

1,0

0,5

0,5

	Phần 

Viết 
	
	a.Yêu cầu về hình thức: 

- Bài viết có bố cục rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, văn phong trong sáng, có cảm xúc, đảm bảo đúng thể loại phân tích tác phẩm văn học. 

b. Yêu cầu nội dung:  HS có nhiều cách cảm nhận, phân tích tuy nhiên phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là một số gợi ý:
- Lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong đoạn trích.
LĐ 1: Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm 
LĐ 2:  Nêu chủ đề của tác phẩm “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang là câu chuyện cảm động, ấm áp, nhiều yêu thương, giàu giá trị nhân văn để lại trong tâm hồn người đọc những ấn tượng tốt đẹp về tình cảm ấm nồng của con người sau mùa lũ. 
LĐ 3: Nghệ thuật

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

* Nhân vật cậu bé Lụm

- Câu chuyện “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang còn giúp cho người đọc cảm thấu hơn hoàn cảnh bất hạnh của cậu bé Lụm và thương yêu em nhiều hơn.

+ Em mất cả cha và mẹ sau cơn lũ càn quét nên trong ánh mắt em luôn chứa chất nỗi đau buồn:

+ Dù còn nhỏ nhưng Lụm là đứa bé nhạy cảm, thông minh, có đời sống nội tâm vô cùng phong phú. Lụm cảm thấu được tình yêu thương mà ông Vại và cô Thảo dành cho em

=>  Hoàn cảnh mất cha mẹ sau bão lũ không phải chỉ có mình Lụm chịu đựng, đó là nỗi đau của nhiều đứa trẻ khi đối mặt với lũ quét trên quê hương mình nhưng em rất may mắn được sống trong tình yêu thương của gia đình ông Vại. 

* Tình cảm ông Vại dành cho Lụm -  Đứa trẻ tội nghiệp: 

+ Ông Vại nhìn thấy Lụm khi đang bới trong đống đổ nát tìm nồi niêu, xoong. Nhìn đứa trẻ đáng thương, ông Vại mủi lòng, đưa nó về nhà. 

+ Ông Vại đã yêu thương Lụm bằng tình yêu của một người ông đối với cháu. Bởi ông thấu hiểu hơn ai hết cảnh một đứa bé bị mất cả cha và mẹ trong bão lũ thì luôn có cảm giác đau đớn, cô đơn đến dường nào

+ Ông Vại dành nhiều thời gian ở bên Lụm, yêu thương, an ủi, động viên nó để nó nguôi ngoai nỗi nhớ cha mẹ, người thân. 

=> Ông Vại là người ông giàu lòng trắc ẩn, giàu tình yêu thương, biết cảm thông, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Ông nhân hậu, đáng kính, đáng trọng biết bao.

* Tình cảm vợ chồng chị Thảo dành cho Lụm 

+ Thương Lụm như con đẻ: 
- Đi làm xa nhưng muốn xây nhà cho Lụm ở cho Lụm khỏi sợ mỗi bão về

- Luôn hỏi han, quan tâm đến Lụm

+Thảo thương Lụm theo cách riêng của mình: 

- Đun nước cho Lụm đi chơi về tắm

- Có những lời mắng yêu với Lụm

- Động viên Lụm, quan tâm đến Lụm

 “Cô cũng tin sau này Lụm nhất định sẽ trở thành một chàng trai tươi vui, hạnh phúc. Bởi con mang cả mùa xuân đang nở thắm trên vai”. 
=> Câu chuyện ánh lên tình người nồng hậu với một cậu bé mồ côi.

- Những đặc sắc nghệ thuật khác:
- Câu chuyện tạo dựng được tình huống độc đáo: Tình huống ông Vại “nhặt” được Lụm sau cơn lũ 

- Lối kể chuyện giản dị, chân chất, mộc mạc, ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh rất đời thường

- Bên cạnh đó, cách đặt nhan đề của tác giả rất thú vị, gợi nhiều ý nghĩa sâu xa: “Hoa đào nở trên vai”. Hoa đào – chiếc bớt đỏ như hoa trên vai của Lụm sẽ đem lại nhiều may mắn, hạnh phúc. Mùa xuân tươi đẹp, tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với Lụm, bởi em có được một gia đình mới sau lũ giàu tình yêu thương. 

- Khẳng định lại vấn đề và bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa đoạn trích. 
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	c- Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

 - Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
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ĐỀ 02
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc 

hiểu 


	1
	C. Truyện ngắn
	0.25

	
	2
	B. Cốt truyện đơn tuyến                        
	0.25

	
	3
	A. Trình tự thời gian                             
	0.25

	
	4
	C. Ông vừa trở về sau cơn lũ và thấy Lụm lẫn trong đống đổ nát
	0.25

	
	5
	A. Dùng để hỏi 
	0.25

	
	6
	B. Điệp ngữ và ẩn dụ                                
	0.25

	
	7
	B. Ân cần, chu đáo, yêu thương như con cháu trong nhà
	0.25

	
	8
	B. Ấm cúng hẳn lên  
	

	
	9
	Thông điệp sâu sắc nhất mà văn bản gửi tới bạn đọc: 

- “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang gửi đến bạn đọc thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự ấm áp trong cách ứng xử giữa con người với con người trong những cảnh huống ngặt nghèo của cuộc sống. Đó là đạo lý “Thương người như thể thương thân” xuyên suốt chảy trong huyết quản bao đời nay của nhân dân ta. 
	1,5

	
	10
	Đoạn văn từ 8 – 10 câu trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tình yêu thương trong cuộc sống.

1. Yêu cầu hình thức: Viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu quy định, không sai lỗi chính tả và diễn đạt.

2. Yêu cầu nội dung:
+ Giải thích: sẻ chia là những cử chỉ, hành động xuất phát từ sự đồng cảm, và yêu thương, được thể hiện khi ta biết quan tâm,lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh
+ Bàn luận: Ý nghĩa của sẻ chia
- Khi ta biết sẻ chia, chắc chắn cuộc sống sẽ giảm đi những nỗi đau buồn; bớt đi những mảnh đời bất hạnh để con người không còn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. 

- Khi biết cho đi, biết giúp đỡ và an ủi những người khó khăn, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. 

- Sẻ chia cũng làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn…..

  (Nêu dẫn chứng ngắn gọn minh họa vấn đề)

- Mở rộng phê phán: Phê phán những người sống không biết sẻ chia vô cảm thờ ơ với những số phận không may mắn…

+ Bài học nhận thức và hành động: 

- Hiểu được ý nghĩa của sẻ chia, biết cho đi trong cuộc sống là rất cần thiết.

- Là học sinh cũng cần biết sẻ chia bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	2,5

0,25

0.25

1,0

0,5

0,5

	Phần 

Viết 
	
	a.Yêu cầu về hình thức: 

- Bài viết có bố cục rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, văn phong trong sáng, có cảm xúc, đảm bảo đúng thể loại phân tích tác phẩm văn học. 

b. Yêu cầu nội dung:  HS có nhiều cách cảm nhận, phân tích tuy nhiên phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là một số gợi ý:

 - Lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong đoạn trích.
LĐ 1: Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm 
LĐ 2:  Nêu chủ đề của tác phẩm “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang là câu chuyện cảm động, ấm áp, nhiều yêu thương, giàu giá trị nhân văn để lại trong tâm hồn người đọc những ấn tượng tốt đẹp về tình cảm ấm nồng của con người sau mùa lũ. 
LĐ 3: Nghệ thuật

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

* Nhân vật cậu bé Lụm

- Câu chuyện “Hoa đào nở trên vai” của Vũ Thị Huyền Trang còn giúp cho người đọc cảm thấu hơn hoàn cảnh bất hạnh của cậu bé Lụm và thương yêu em nhiều hơn.

+ Em mất cả cha và mẹ sau cơn lũ càn quét nên trong ánh mắt em luôn chứa chất nỗi đau buồn:

+ Dù còn nhỏ nhưng Lụm là đứa bé nhạy cảm, thông minh, có đời sống nội tâm vô cùng phong phú. Lụm cảm thấu được tình yêu thương mà ông Vại và cô Thảo dành cho em

=>  Hoàn cảnh mất cha mẹ sau bão lũ không phải chỉ có mình Lụm chịu đựng, đó là nỗi đau của nhiều đứa trẻ khi đối mặt với lũ quét trên quê hương mình nhưng em rất may mắn được sống trong tình yêu thương của gia đình ông Vại. 

* Tình cảm ông Vại dành cho Lụm -  Đứa trẻ tội nghiệp: 

+ Ông Vại nhìn thấy Lụm khi đang bới trong đống đổ nát tìm nồi niêu, xoong. Nhìn đứa trẻ đáng thương, ông Vại mủi lòng, đưa nó về nhà. 

+ Ông Vại đã yêu thương Lụm bằng tình yêu của một người ông đối với cháu. Bởi ông thấu hiểu hơn ai hết cảnh một đứa bé bị mất cả cha và mẹ trong bão lũ thì luôn có cảm giác đau đớn, cô đơn đến dường nào

+ Ông Vại dành nhiều thời gian ở bên Lụm, yêu thương, an ủi, động viên nó để nó nguôi ngoai nỗi nhớ cha mẹ, người thân. 

=> Ông Vại là người ông giàu lòng trắc ẩn, giàu tình yêu thương, biết cảm thông, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Ông nhân hậu, đáng kính, đáng trọng biết bao.

* Tình cảm vợ chồng chị Thảo dành cho Lụm 

+ Thương Lụm như con đẻ: 
- Đi làm xa nhưng muốn xây nhà cho Lụm ở cho Lụm khỏi sợ mỗi bão về

- Luôn hỏi han, quan tâm đến Lụm

+Thảo thương Lụm theo cách riêng của mình: 

- Đun nước cho Lụm đi chơi về tắm

- Có những lời mắng yêu với Lụm

- Động viên Lụm, quan tâm đến Lụm

 “Cô cũng tin sau này Lụm nhất định sẽ trở thành một chàng trai tươi vui, hạnh phúc. Bởi con mang cả mùa xuân đang nở thắm trên vai”. 
=> Câu chuyện ánh lên tình người nồng hậu với một cậu bé mồ côi.

- Những đặc sắc nghệ thuật khác:
- Câu chuyện tạo dựng được tình huống độc đáo: Tình huống ông Vại “nhặt” được Lụm sau cơn lũ 

- Lối kể chuyện giản dị, chân chất, mộc mạc, ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh rất đời thường

- Bên cạnh đó, cách đặt nhan đề của tác giả rất thú vị, gợi nhiều ý nghĩa sâu xa: “Hoa đào nở trên vai”. Hoa đào – chiếc bớt đỏ như hoa trên vai của Lụm sẽ đem lại nhiều may mắn, hạnh phúc. Mùa xuân tươi đẹp, tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với Lụm, bởi em có được một gia đình mới sau lũ giàu tình yêu thương. 

- Khẳng định lại vấn đề và bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa đoạn trích.
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	c- Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

 - Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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